
STT

Số Giấy 

tiếp 

nhận 

Tên tổ chức Tên sản phẩm 
Thời hạn 

công bố 

1 1 CÔNG TY CỔ PHẦN CON CƯNG
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 1-3 TUỔI - BEANSTALK TSUYOIKO

2 2 CÔNG TY CỔ PHẦN CON CƯNG
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0-1 TUỔI - MORINAGA HAGUKUMI

3 3 CÔNG TY CỔ PHẦN CON CƯNG
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 1-3 TUỔI - MORINAGA CHILMIL

4 4 CÔNG TY CỔ PHẦN CON CƯNG
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0-1 TUỔI - BEANSTALK SUKOYAKA M1

5 5 CÔNG TY TNHH MEGA MILKY SẢN PHẨM DINH DƯỠNG: MEGA MILKY GROW IQ 

6 6 CÔNG TY TNHH MEGA MILKY 
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG: MEGA MILKY GAIN 

PLUS 

7 7 CÔNG TY TNHH MEGA MILKY 
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG: SỮA BỘT NGUYÊN KEM 

HIỆU VINGO

Danh sách sản phẩm dinh dưỡng công thức dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Y tế 

ban hành

Năm 2018
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8 8
CÔNG TY TNHH SX TM XNK 

SONG BẢO 

THỰC PHẨM BỔ SUNG: SẢN PHẨM DINH DƯỠNG 

CÔNG THỨC CHO TRẺ TỪ 06-36 THÁNG TUỔI 

GOLD PEDIA 

9 9
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

DINH DƯỠNG VI TA
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG: BABY GOLD STEP

10 10
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ 

DỊCH VỤ HÀNG HẢI

THỰC PHẨM BỔ SUNG: SẢN PHẨM DINH DƯỠNG 

CÔNG THỨC BƯỚC 3 DÀNH CHO TRẺ  TỪ 12-36 

THÁNG TUỔI - BELLAMY`S ORGANIC PTY LTD

11 11
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH 

VỤ HÀNG HẢI

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG BƯỚC 2 (DÀNH CHO TRẺ 

TỪ 6 - 12 THÁNG TUỔI BELLAMY`S ORGANIC 

FOLLOW-ON FORMULA 900G TIN

12 12 CÔNG TY CP SÀI GÒN MILK
THỰC PHẨM BỔ SUNG SẢN PHẨM DINH DƯỠNG 

CÔNG THỨC: GOTA SURE OPTICARE

13 13
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH 

VỤ HÀNG HẢI

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG BƯỚC 1 (DÀNH CHO TRẺ 

TỪ 0 - 12 THÁNG TUỔI BELLAMY`S ORGANIC 

INFANT FORMULA 900G TIN

14 14
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO 

NHẬN việt PHÁT 

THỰC PHẨM BỔ SUNG SẢN PHẨM DINH DƯỠNG 

CÔNG THỨC CHO TRẺ TỪ 12- 36 THÁNG TUỔI 

ENFAGROW TODDLER NEXT STEP VANILLA 
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15 15
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO 

NHẬN việt PHÁT 

THỰC PHẨM BỔ SUNG: SẢN PHẨM DINH DƯỠNG 

CÔNG THỨC CHO TRẺ TỪ 12- 36 THÁNG TUỔI 

ENFAGROW PREMIUM TODDLER NEXT STEP 

NATURAL MILK FLAVOR

16 16
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC: OPTI PLUS 

HIỆU MILK CARE 

17 17

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU TOÀN CẦU 

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC: GOLD KID 

HIỆU FAMICARE

18 18

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU TOÀN CẦU 

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC: GOLD KID 

2 HIỆU FAMICARE

19 19
CÔNG TY TNHH SX TM ĐÔNG 

ANH 

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 6-36 THÁNG TUỔI GOLD SURE KID GOLD

20 20

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU TOÀN CẦU 

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC GOTA 

GOLD OPTIPLUS2 

21 21

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU TOÀN CẦU 

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC GOTA 

GOLD OPTIPLUS
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22 22
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP 

DINH DƯỠNG THẾ GIỚI 

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 6 

ĐẾN 36 THÁNG TUỔI FULLMILK GOLD KIDS

23 23
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM VIỆT Ý 

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0-12 THÁNG OPTIMOM KIDS 

24 24
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 

DINH DƯỠNG ĐẠI NAM 

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC GOODMILK 

PLUS A+

25 25
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG DOLSURE 

THỰC PHẨM BỔ SUNG: SẢN PHẨM DINH DƯỠNG 

CÔNG THỨC DOLSURE GROW PLUS

26 26
CÔNG TY TNHH HUMANA VIỆT 

NAM 

BỘT DINH DƯỠNG ĂN DẶM CÓ SỮA 5 LOẠI NGŨ 

CỐC - BÁNH BÍT QUY HUMANA 

27 27
CÔNG TY TNHH HUMANA VIỆT 

NAM 

BỘT DINH DƯỠNG ĂN DẶM CÓ SỮA 5 LOẠI NGŨ 

CỐC - CHUỐI  HUMANA 

28 28
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH BỔ SUNG CHO TRẺ TỪ 01 ĐẾN 03 TUỔI GOTA 

SURE BABYCARE

29 29 CÔNG TY TNHH MEGA MILKY 
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC: 

MEGACARE GOLD 2

30 30 CÔNG TY TNHH MEGA MILKY 
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC: 

MEGACARE GOLD STEP 1

31 31 CÔNG TY TNHH MEGA MILKY 

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG CHO TRẺ TỪ 02- 3 TUỔI: 

MEGACARE GOLD 3
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32 32
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

MDGROUP

THỰC PHẨM BỔ SUNG: SẢN PHẨM DINH DƯỠNG 

CÔNG THỨC BETAGOLD COLOKIDS

33 33 CÔNG TY TNHH MEGA MILKY 

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG CHO TRẺ TỪ 01- 3 TUỔI: 

MEGACARE GOLD GROW PLUS

34 34
CÔNG TY TNHH SX TM XUẤT 

NHẬP KHẨU KIÊN THƯ 

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0-12 THÁNG OPTIMOM KIDS 

35 35
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN DẶM DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 3 TUỔI 

NATURE CARE TODDLER

36 36
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0 ĐẾN 6 THÁNG TUỔI NATURE CARE BORN

37 37
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 6 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI NATURE CARE 

FOLLOW ON 
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38 38
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

DINH DƯỠNG VI TA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 THÁNG 

TUỔI SILAC GOLD KIDS GOLD STEP

39 39
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU LOHA 

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC: SUREMILK 

GROW IQ 

40 40

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 

DINH DƯỠNG HOÀNG TRUNG 

KHA 

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 6-36 THÁNG TUỔI GROW BABY KID 

41 41
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

THỰC PHẨM NANO RIGHT

SPDD CÔNG THỨC  CHO TRẺ TỪ 6-36 THÁNG TUỔI 

KID SURE 

42 42 CÔNG TY TNHH SX TM DAPICO SPDD LACMILK GAIN 

43 43 CÔNG TY TNHH SX TM DAPICO SPDD LACMILK PEDIA

44 44 CÔNG TY TNHH SX TM DAPICO SPDD LACMILK GROW 

45 45 CÔNG TY TNHH SX TM DAPICO SPDD LACMILK NUTRIGOLD

46 46
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 

DINH DƯỠNG ĐẠI NAM 
SPDD CÔNG THỨC GOODMILK PEDIA PLUS 

47 47
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 

DINH DƯỠNG ĐẠI NAM 
SPDD CÔNG THỨC GOODMILK GAIN
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48 48
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 

DINH DƯỠNG ĐẠI NAM 
SPDD CÔNG THỨC GOODMILK GROW

49 49
CÔNG TY TNHH SX TM ĐÔNG 

ANH

SPDD CÔNG THỨC CHO TRẺ TỪ 6-36 THÁNG TUỔI 

GOLDSURE GROW PLUS

50 50 CÔNG TY CỔ PHẦN BEAUTY-M
TODDLER GROWTH

TM
 PREMIUM TODDLER 

FORMULA - 12 ĐẾN 36 THÁNG TUỔI

51 51 CÔNG TY CỔ PHẦN BEAUTY-M
INFANT GROWTH

TM
 PREMIUM INFANT FORMULA - 

TRẺ SƠ SINH ĐẾN 12 THÁNG TUỔI

52 52
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 

THÁNG TUỔI B52 GOLD - KID GOLD STEP

53 53
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI B52 GOLD - BABY 

GOLD STEP
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54 54
CÔNG TY TNHH ASAHI-

NUTIFOOD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC WAKODO 

HAIHAI TƯ VẤN CÔNG THỨC BỞI NUTIFOOD 1

55 55
CÔNG TY TNHH ASAHI-

NUTIFOOD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC WAKODO 

GUNGUN TƯ VẤN CÔNG THỨC BỞI NUTIFOOD 2

56 56
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

MDGROUP

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DAIRYLAC GROW IQ 

TOTAL 1+

57 57
CÔNG TY TNHH SX TM XUẤT 

NHẬP KHẨU SONG BẢO 
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC GAIN +

58 58
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU LOHA 

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC: SUREMILK 

GROW PLUS  

59 59
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU LOHA 

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC: SUREMILK 

PEDIA PLUS 

60 60
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO 

NHẬN VIỆT PHÁT 

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 12-36 THÁNG TUỔI ENFAGROW TODDLER 

NEXT STEP VANILLA

61 61
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO 

NHẬN VIỆT PHÁT 

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 12-36 THÁNG TUỔI ENFAGROW PREMIUM 

TODDLER NEXT STEP NATURAL MILK FLAVOR
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62 62
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 

SACO 
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG NETSURE GROW IQ PLUS

63 63
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

GOLDEN LIFE 

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 THÁNG 

TUỔI MULTILAC PEDIA IQ 

64 64
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DAPICO
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG LACMILK GROW IQ 

65 65
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

THỰC PHẨM NANO RIGHT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 0 

ĐẾN 12 THÁNG TUỔI BABY PRO

66 66
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM SẠCH ORGANIC VIỆT ÚC 
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG ORACARE GROW IQ PLUS

67 67
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DINH 

DƯỠNG FINDKOSTS THỤY SỸ 
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG FINDKOST'S GROW PLUS 

68 68
CÔNG TY CỔ PHẦN TM SX TÂN 

ÚC VIỆT 

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC ARTI IQ 

GROW GOLD DÀNH CHO TRẺ TỪ 1-10 TUỔI 

69 69
CÔNG TY TNHH TM DV HỒNG 

CỬU LONG 

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 THÁNG 

TUỔI ENFAGROW TODDLER NEXT STEP 

70 70
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU LOHA 

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC: SUREMILK 

CALOKID 

longvh.at
tp_Vu H

uy Long_26/08/2024 14:43:18



71 71 CÔNG TY TNHH MEGA MILKY SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC: BABE PLUS 

72 72
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

STANDA VIỆT NAM 

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI BABY GOLD

73 73 CÔNG TY CỔ PHẦN WINCOFOOD
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC GOLDCARE 

BABYPLUS

74 74
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DINH 

DƯỠNG NUTRIKID VIỆT NAM 
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG NUTRIKID IQ PLUS

75 75

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU CHÂU Á THÁI BÌNH 

DƯƠNG 

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 0 

ĐẾN 12 THÁNG TUỔI S68-ULTRA CARE BABIES 

76 76
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

STANDA VIỆT NAM 

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 3 

TUỔI BABY GROW

77 77
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

STANDA VIỆT NAM 

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 3 

TUỔI GROW PLUS

78 78
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU DƯỢC JUNESSE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC: ZEALAND 

LADY ALPHA KID 

79 79
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU DƯỢC JUNESSE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC: ZEALAND 

LADY GROW PLUS
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80 80
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

STANDA VIỆT NAM 

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 3 

TUỔI BABY PEDIA

81 81
CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM THỰC 

PHẨM K A T 
THỰC PHẨM DINH DƯỠNG KATILAC

82 82
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU DƯỢC JUNESSE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC: ZEALAND 

LADY PEDIA GOLD

83 83 CÔNG TY CỔ PHẦN WINCOFOOD
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC GOLDCARE 

BABY + NEWBORN

84 84
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

STANDA VIỆT NAM 

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI COLOS BABY

85 85
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 

DINH DƯỠNG ĐẠI NAM 

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC: GOODMILK 

GROW PLUS

86 86

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU CHÂU Á THÁI BÌNH 

DƯƠNG 

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC: S68-GROW 

PEDIA

87 87

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU CHÂU Á THÁI BÌNH 

DƯƠNG 

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC: S68-IQ 

GOLD +

88 88 CÔNG TY TNHH MEGA MILKY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC: 

MEGACARE GOLD 3
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1 1
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI SẢN XUẤT TÂN ÚC VIỆT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 06-36 THÁNG TUỔI: ARTI DINH DƯỠNG IQ 

PLUS+

2 2 CÔNG TY TNHH ALCOFOOD
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC NUTRIMILK 

OPTIMUM GOLD

3 3

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 

DINH DƯỠNG HOÀNG TRUNG 

KHA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0-12 THÁNG TUỔI BABY CARE

4 4
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

XANH IGREEN
ĐƯỜNG CỎ NGỌT ILITE NẤU ĂN VÀ LÀM BÁNH

5 5
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

XANH IGREEN
ĐƯỜNG CỎ NGỌT ILITE 

6 6
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM SẠCH OGRANIC VIỆT ÚC
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG ORACARE GROW PLUS+

7 7
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ IDP

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC NEFESURE 

OJIZO - SAN PLATINUM

8 8

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM THIÊN ÂN

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 06-

36 THÁNG TUỔI SUTI WEIGHT A+

9 9
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM K A T
THỰC PHẨM DINH DƯỠNG KATILAC GROWPLUS

Năm 2019
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10 10

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI ĐÓNG GÓI XUẤT 

NHẬP KHẨU VIỆT ĐỨC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC: 

DINOLACALPHA IQ-PLUS

11 11

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI ĐÓNG GÓI XUẤT 

NHẬP KHẨU VIỆT ĐỨC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC: 

DINOLACALPHA GROW

12 12

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI ĐÓNG GÓI XUẤT 

NHẬP KHẨU VIỆT ĐỨC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC: 

DINOLACALPHA GROW SCHOOL

13 13 CÔNG TY TNHH MEGA MILKY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC: MEGA 

MILKY GROW

14 14

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI ĐÓNG GÓI XUẤT 

NHẬP KHẨU VIỆT ĐỨC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC: 

DINOLACALPHA PEDIA SURE PRO

15 15
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 

THÁNG TUỔI POMH NAT KIDS

16 16
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 

THÁNG TUỔI EXTRA PRO KIDS GOLD
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17 17
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 

THÁNG TUỔI NATUKID ORGANI OPTIMAL KIDS

18 18
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 

TUỔI NATUKID ORGANI OPTIMAL PEDIA

19 19
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 

TUỔI POMH NAT PEDIA

20 20
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 

TUỔI NATUKID ORGANI OPTIMAL GROW

21 21
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 15 

TUỔI EXTRA PRO PEDIA SURE

22 22

VPĐD AJ RESEARCH & PHARMA 

SND.BHD TẠI THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH

THỰC PHẨM DÙNG CHO CHẾ ĐỘ ĂN ĐẶC BIỆT 

PENTA SURE HEPATIC
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23 23
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 

TUỔI POMH NAT GROW

24 24
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 15 

TUỔI EXTRA PRO GROW

25 25 CÔNG TY TNHH SNO
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC SURECARE 

500 PLUS (TỪ 1-3 TUỔI)

26 26 CÔNG TY TNHH MEGA MILKY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC: MEGA 

MILKY ANSURE PEDIA

27 27
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 15 

TUỔI PI GOLD PEDIA GOLD

28 28
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 15 

TUỔI FOR MY U GOAT'S GROW PLUS
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29 29
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 15 

TUỔI POMT NAT GOAT'S PEDIA

30 30
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 15 

TUỔI POMT NAT GOAT'S GROW UP

31 31
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 15 

TUỔI PI GOLD GROW SURE

32 32
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 

TUỔI FOR MY U PEDIA

33 33
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 

THÁNG TUỔI FOR MY U KID STEP 1

34 34
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 

THÁNG TUỔI PI GOLD KID GOLD
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35 35
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 

THÁNG TUỔI POMH NAT GOAT'S KIDS

36 36
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 15 

TUỔI FOR MY U GROW PLUS

37 37
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 

THÁNG TUỔI FOR MY U GOAT'S KIDS

38 38
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

DINH DƯỠNG HP100

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 15 

TUỔI GROW PLUS+

39 39
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

DINH DƯỠNG HP100

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 15 

TUỔI GMILK WEIGHT GAIN+

40 40 CÔNG TY TNHH ALCOFOOD
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC NUTRIMILK 

STAR KID
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41 41
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI HOÀNG HẢI

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DÙNG CHO NGƯỜI TIỂU 

ĐƯỜNG: ĐƯỜNG GÓI SWEET'S LOW

42 42
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

DINH DƯỠNG HP100

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 15 

TUỔI GMILK PEDIA - G+

43 43
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

DINH DƯỠNG HP100

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 15 

TUỔI GOOD LIFE'S GROW PLUS+

44 44
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

DINH DƯỠNG HP100

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 15 

TUỔI GOOD LIFE'S PEDIA PLUS+

45 45
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 

THÁNG TUỔI BT500 KIDS GOLD STEMP

46 46
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 

THÁNG TUỔI BIONANO KIDS GOLD STEMP
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47 47
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 

TUỔI BIONANO GROW PRO

48 48
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 

TUỔI BIONANO PEDIA GOLD

49 49
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 

TUỔI B6 PLUS PEDIA GOLD

50 50
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 

TUỔI B6 PLUS GROW PRO

51 51
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 

TUỔI BT500 GROW PRO

52 52
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 

TUỔI BT500 PEDIA GOLD
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53 53
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 

TUỔI TRUMILAC PEDIA GOLD

54 54
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 

TUỔI TRUMILAC GROW PRO

55 55
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 

THÁNG TUỔI B6 PLUS KIDS GOLD STEMP

56 56
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 

THÁNG TUỔI TRUMILAC KIDS GOLD STEMP

57 57
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 0 ĐẾN 12 

THÁNG TUỔI TRUMILAC BABY GOLD STEMP

58 58
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 0 ĐẾN 12 

THÁNG TUỔI BT500 BABY GOLD STEMP
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59 59
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 0 ĐẾN 12 

THÁNG TUỔI B6 PLUS BABY GOLD STEMP

60 60
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 0 ĐẾN 12 

THÁNG TUỔI BIONANO BABY GOLD STEMP

61 61

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU KIM 

YẾN

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 6 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI MODILAC EXPERT 

DOUCEA 2 800GR

62 62

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU KIM 

YẾN

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG CHO TRẺ TỪ 12 ĐẾN 36 THÁNG 

TUỔI MODILAC EXPERT DOUCEA CROISSANCE 

800GR

63 63

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU KIM 

YẾN

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0 ĐẾN 6 THÁNG TUỔI MODILAC EXPERT 

DOUCEA 1 800GR

64 64
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU LOHA
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC PEDIA GOLD
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65 65
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU LOHA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC GROW 

GOLD

66 66 CÔNG TY CỔ PHẦN WINCOFOO SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC GROW PLUS

67 67
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

DINH DƯỠNG NEWLAND

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC MOONTI 

GAIN WEIGH

68 68
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

DINH DƯỠNG NEWLAND

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC MOONTI 

GROW

69 69
CÔNG TY TNHH KHOA HỌC 

DINH DƯỠNG ORGALIFE
THỰC PHẨM DINH DƯỠNG Y HỌC FOMEAL

70 70
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 

VIỆT ÚC
THỰC PHẨM DINH DƯỠNG - NUBONE STEP 2
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71 71
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 

VIỆT ÚC
THỰC PHẨM DINH DƯỠNG - NUBONE STEP 3

72 72
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 

VIỆT ÚC
THỰC PHẨM DINH DƯỠNG - NUBONE PLUS +

73 73
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 

VIỆT ÚC
THỰC PHẨM DINH DƯỠNG - NUBONE STEP 1

74 74
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

DINH DƯỠNG NEWLAND

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC MOONTI 

PEDIA

75 75
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU LOHA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC SUREMILK 

GAIN PRO

76 76 CÔNG TY CỔ PHẦN WINCOFOO SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC PEDIA GOLD
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77 77 CÔNG TY CỔ PHẦN WINCOFOO
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC OPTIMUM 

GOLD + TODDLER

78 78
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

DINH DƯỠNG NEWLAND

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC MOONTI 

TOLDER

79 79 CÔNG TY CỔ PHẦN OLIVER
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC FIDICARE 

PEDIA

80 80 CÔNG TY CỔ PHẦN OLIVER
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC FIDICARE 

GROW

81 81 CÔNG TY CỔ PHẦN OLIVER
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC FIDICARE 

GAIN GOLD

82 82 CÔNG TY CỔ PHẦN OLIVER
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC FIDICARE 

GOLD 2+
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83 83
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI HI KI FOOD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC: GROW 

GOLD

84 84
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

DINH DƯỠNG VI TA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 THÁNG 

TUỔI BABY

85 85
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI SẢN XUẤT TÂN ÚC VIỆT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC ARTI GOLD 

PRO 3 DÀNH CHO TRẺ TỪ 3-10 TUỔI

86 86
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI SẢN XUẤT TÂN ÚC VIỆT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC ARTI GOLD 

PRO 3 DÀNH CHO TRẺ T 1-3 TUỔI

87 87
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI SẢN XUẤT TÂN ÚC VIỆT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC ARTI GOLD 

PREMIUM TODDLER DÀNH CHO TRẺ TỪ 1-10 TUỔI

88 88
CÔNG TY CỔ PHẦN NUTRITION 

PHARMA GOLD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 

THÁNG TUỔI SURECARE PEDIA
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89 89
CÔNG TY CỔ PHẦN NUTRITION 

PHARMA GOLD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 

THÁNG TUỔI SURECARE BABY

90 90

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN TÂN 

VIỆT PHÁP

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI BABYCARE INFANT 

PRO

91 91

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN TÂN 

VIỆT PHÁP

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI NUTRILAC OPTI 

GOLD

92 92
CÔNG TY TNHH NATURAL FOOD 

GROUP

NUI DINH DƯỠNG HỮU CƠ HÌNH NGÔI SAO TỪ 

GẠO LỨT BELLAMY'S ORGANIC

93 93
CÔNG TY TNHH NATURAL FOOD 

GROUP

NUI DINH DƯỠNG HỮU CƠ HÌNH CHỮ CÁI 

ALPHABET TỪ LÚA MÌ SEMOLINA VÀ RAU CỦ 

BELLAMY'S ORGANIC

94 94
CÔNG TY TNHH NATURAL FOOD 

GROUP

BÁNH NGẬM DINH DƯỠNG HỮU CƠ CHO BÉ  MỌC 

RĂNG BELLAMY'S ORGANIC
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95 95
CÔNG TY TNHH NATURAL FOOD 

GROUP

BỘT DINH DƯỠNG ĂN DẶM HỮU CƠ: GẠO, SỮA, 

VANILA BELLAMY'S ORGANIC

96 96
CÔNG TY TNHH NATURAL FOOD 

GROUP

NUI DINH DƯỠNG HỮU CƠ HÌNH ỐNG TỪ LÚA MÌ 

SEMOLINA VÀ RAU CỦ BELLAMY'S ORGANIC

98 97
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU LOHA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC UC2 

PLATINUM NEWBORN

99 98 CÔNG TY CỔ PHẦN OLIVER
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC FIDICARE 

GOLD 1+

100 99 CÔNG TY CỔ PHẦN WINCOFOO
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC OPTIMUM 

GOLD + NEWBORN

101 100
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DINH 

DƯỠNG FINDKOSTS THỤY SĨ

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG FINKOSTS ENPHA+ 

DẠNH CHO TRẺ 2-10 TUỔI
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102 101
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DINH 

DƯỠNG FINDKOSTS THỤY SĨ

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG FINDKOSTS DELI KIDS 

DÀNH CHO TRẺ 1 ĐẾN 10 TUỔI

103 102
CÔNG TY TNHH NATURAL FOOD 

GROUP

NUI DINH DƯỠNG HỮU CƠ HÌNH ỐNG TỪ LÚA MÌ 

BELLAMY'S ORGANIC

104 103
CÔNG TY TNHH NATURAL FOOD 

GROUP

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC HỮU CƠ 

BƯỚC 3 CHO TRẺ TỪ 12-36 THÁNG TUỔI 

BELLAMY'S ORGANIC TODDLER MILK DRINK

105 104
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI HI KI FOOD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 THÁNG 

TUỔI: NUTRI PEDIA GOLD

106 105
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU LOHA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC UC2 

PLATINUM JUNIOR 2+

107 106
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU LOHA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC UC2 

PLATINUM TODDLER 1+
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108 107
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 

DINH DƯỠNG ĐẠI NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC (CHO TRẺ 

ĐẾN 12 THÁNG TUỔI) GOODMILK GOLD IQ NEW 

BORN

109 108
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 

TUỔI NATUKID GOAT'S GROW++

110 109
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 

THÁNG TUỔI NATUKID GOAT'S KID++

111 110
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI SẢN XUẤT TÂN ÚC VIỆT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC ARTI GAIN 

GOLD DÀNH CHO TRẺ TỪ 1-10 TUỔI

112 111
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 

THÁNG TUỔI MOMMY KIDS STEP

113 112
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 

TUỔI AMANDA DAIRY PEDIA
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114 113
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 

TUỔI AMANDA DAIRY GOAT'S

115 114
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 

THÁNG TUỔI AMANDA DAIRY KIDS GOLD STEMP

116 115
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 

THÁNG TUỔI AMANDA DAIRY GOAT'S KIDS GOLD 

STEMP

117 116
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI AMANDA DAIRY 

BABY GOLD STEMP

118 117
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 

TUỔI  AMANDA DAIRY GROW+ 

119 118
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 

TUỔI DOMILAC DAIRY PEDIA SURE
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120 119
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 

TUỔI AMANDA DAIRY GOAT'S PEDIA++

121 120
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 

TUỔI DOMILAC DAIRY GOAT'S PEDIA

122 121
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU DAIRYFOOD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 6-36 THÁNG TUỔI DAIRY FOOD KID GOLD

123 122
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU LOHA
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC GAIN GOLD

124 123
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DINH 

DƯỠNG NUTRIKID VIỆT NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG NUTRIKID A+ DÀNH CHO 

TRẺ 2 ĐẾN 18 TUỔI

125 124
CÔNG TY GIẢI PHÁP DINH 

DƯỠNG FINDKOSTS THỤY SĨ

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG FINDKOST'S GROW PLUS 

DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 TUỔI
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126 125
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 

SACO

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG NETSURE PEDIA DÀNH 

CHO TRẺ 2 ĐẾN 10 TUỔI

127 126
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 0 ĐẾN 12 

THÁNG TUỔI PHARMACARE BABY GOLD STEMP

128 127
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 

THÁNG TUỔI PHARMACARE KIDS GOLD STEMP

129 128
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 

TUỔI PHARMACARE PEDIA++

130 129
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 

TUỔI PHARMACARE GROW++

131 130
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 

TUỔI NATUKID GOAT'S PEDIA++
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132 131
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 

TUỔI DOMILAC DAIRY GROW SURE

133 132
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI DOMILAC DAIRY 

BABY GOLD STEMP 1

134 133
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI ANPHACARE BABY 

STEP

135 134
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI MOMMY BABY 

STEP

136 135
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 

THÁNG TUỔI ANPHACARE KID STEP

137 136
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 

TUỔI DOMILAC DAIRY GOAT'S GROW
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138 137
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 

THÁNG TUỔI DOMILAC DAIRY GOAT'S KIDS 

STEMP

139 138
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 

THÁNG TUỔI DOMILAC KIDS PLUS

140 139
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NUTILAC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 

TUỔI MEDILAC PEDIA A+

141 140
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NUTILAC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 

THÁNG TUỔI MEDILAC PEDIA A+ GOLD

142 141
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NUTILAC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI MEDILAC BABY

143 142
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NUTILAC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 THÁNG 

ĐẾN 10 TUỔI MEDILAC DIGESZYME
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144 143
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI SẢN XUẤT TÂN ÚC VIỆT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC ARTI GOLD 

PREMIUM INFANT FORMULA DÀNH CHO TRẺ TỪ 0-

1 TUỔI

145 144
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

STANDA VIỆT NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI OPTIGOLD

146 145
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NUTILAC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 

TUỔI MEDILAC GROW PLUS GOLD

147 146
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NUTILAC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 

TUỔI MEDILAC GROW PLUS

148 147
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NUTILAC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 18 

TUỔI MEDILAC GROW A+

149 148

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 

DINH DƯỠNG HOÀNG TRUNG 

KHA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 6-36 THÁNG TUỔI VITANUTRI GROW A+
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150 149

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU TOÀN CẦU

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC OPTIMUM 

KID HIỆU FAMICARE

151 150
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI SẢN XUẤT TÂN ÚC VIỆT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC ARTI GOLD 

PRO INFANT FORMULA DÀNH CHO TRẺ TỪ 0-1 

TUỔI

152 151
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI SẢN XUẤT TÂN ÚC VIỆT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC ARTI IQ 

GROW GOLD DÀNH CHO TRẺ TỪ 0-1 TUỔI

153 152
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

STANDA VIỆT NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI GOAT MILK

154 153
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI WINNER FOOD

THỰC PHẨM DINH DƯỠNG WINSMILK PEDIA 

DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 12 TUỔI

155 154
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI WINNER FOOD

THỰC PHẨM DINH DƯỠNG WINSMILK BABY 

DÀNH CHO TRẺ TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG 
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156 155
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI WINNER FOOD

THỰC PHẨM DINH DƯỠNG WINSMILK GROW PLUS 

DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 12 TUỔI

157 156
CÔNG TY TNHH NATURAL FOOD 

GROUP

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC HỮU CƠ 

BƯỚC 1 CHO TRẺ TỪ 0-6 THÁNG TUỔI BELLAMY'S 

ORGANIC INFANT FORMULA

158 157
CÔNG TY TNHH NATURAL FOOD 

GROUP

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC HỮU CƠ 

BƯỚC 2 CHO TRẺ TỪ 06-12 THÁNG TUỔI 

BELLAMY'S ORGANIC FOLLOW-ON FORMULA

159 158
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN SỮA 

VINA NET

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC: 

FIFISO.MILK GOLD GROW PLUS A+ PEDIA SURE

160 159
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN SỮA 

VINA NET

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC: 

FIFISO.MILK GOLD GROW A+

161 160
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

DINH DƯỠNG HP100

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 6 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI GMILK GOLD 2
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162 161
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

DINH DƯỠNG HP100

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0 ĐẾN 6 THÁNG TUỔI GMILK GOLD 1

163 162
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

DINH DƯỠNG HP100

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 2 TUỔI TRỞ 

LÊN GMILK GOLD 4

164 163

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - 

XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM 

SÀI GÒN

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 TUỔI TRỞ 

LÊN ELLAC MULTI

165 164
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

DINH DƯỠNG HP100

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 3 

TUỔI GOOD LIFE'S NEW BORN 2 

166 165
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

DINH DƯỠNG HP100

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 2 

TUỔI GMIL GOLD 3

167 166

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM 

KHÁNH NGÂN

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 15 

TUỔI ENPRO MILK GROW PLUS
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168 167
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

STANDA VIỆT NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI GOLD KIDS

169 168
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

STANDA VIỆT NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 15 

TUỔI GROW PLUS

170 169
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

STANDA VIỆT NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 15 

TUỔI COSLOS 100 PEDIA GOLD 

171 170
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP 

DINH DƯỠNG THẾ GIỚI 

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 - 15 TUỔI FULLMILK WEIGHT

172 171
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

DINH DƯỠNG HP100

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI GOOD LIFE'S NEW 

BORN 1 

173 172 CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3M

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 12 

TUỔI DREAM PEDIA+
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174 173 CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3M

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 12 

TUỔI DREAM GROW PLUS

175 174
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DINH 

DƯỠNG FINDKOSTS THỤY SĨ

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG FINDKOSTS GOLD KIDS 

DÀNH CHO TRẺ 6 THÁNG ĐẾN 5 TUỔI 

176 175
CÔNG TY TNHH NATURAL FOOD 

GROUP

BỘT DINH DƯỠNG ĂN DẶM HỮU CƠ: GẠO VỚI 

PREBIOTIC(GOS) BELLAMY'S ORGANIC

177 176

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU KIÊN THƯ 

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG CHO TRẺ TỪ 06-36 THÁNG TUỔI 

PEDIA KIDS

178 177
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN SỮA 

VINA NET

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC: ANDY 

BABY KIDS GOLD 

179 178
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 

SACO

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG NETSURE NUTRI DÀNH 

CHO TRẺ 2 ĐẾN 18 TUỔI
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180 179 CÔNG TY CỔ PHẦN WINCOFOO SẢN PHẨM DINH DƯỠNG GOLDCARE DIACERNA

181 180

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 

DINH DƯỠNG HOÀNG TRUNG 

KHA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 6-36 THÁNG TUỔI AFAMILAC GOLD GROW 

A+

182 181
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÊ MÂY

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC MORINAGA 

HAGUKUMI DÀNH CHO TRẺ NHỎ TỪ 0 ĐẾN 6 

THÁNG TUỔI

183 182
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÊ MÂY

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC MORINAGA 

CHILMIL DÀNH CHO TRẺ NHỎ TỪ 6 ĐẾN 36 THÁNG 

TUỔI

184 183
CÔNG TY TNHH NATURAL FOOD 

GROUP

BỘT DINH DƯỠNG ĂN DẶM HỮU CƠ: BÍ ĐỎ, GẠO 

VỚI PREBIOTIC (GOS) BELLAMY'S ORGANIC

185 184
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMAVITA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 01 ĐẾN 15 TUỔI PHARMAVITA GROW
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186 185
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMAVITA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 6 ĐẾN 36 THÁNG TUỔI PHARMAVITA BABY 

PRO

187 186 CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3M

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 12 

TUỔI MILAC GROW PLUS

188 187 CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3M

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 12 

THÁNG TUỔI MILAC PEDIA PLUS

189 188 CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3M

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 

THÁNG TUỔI MILAC OPTIGOLD

190 189
CÔNG TY TNHH NATURAL FOOD 

GROUP

BỘT DINH DƯỠNG ĂN DẶM HỮU CƠ: YẾN MẠCH 

VÀ GẠO BELLAMY'S ORGANIC BABY PORRIDGE

191 190

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN TÂN 

VIỆT PHÁP

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 

THÁNG TUỔI AGRIMILK BABY GOLD
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192 191

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN TÂN 

VIỆT PHÁP

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 

THÁNG TUỔI MERI GOLD BABY PLUS+

193 192

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN TÂN 

VIỆT PHÁP

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI NUTRI100+ BABY 

KIDS

194 193

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU KIÊN THƯ 

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0 -12 THÁNG TUỔI KID GOLD

195 194
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y 

TẾ ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 

TUỔI PEDIAGOLD

196 195
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y 

TẾ ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 

THÁNG TUỔI KIDSGOLD

197 196
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y 

TẾ ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 15 

TUỔI GROWIQ
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198 197
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y 

TẾ ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI BABYGOLD

199 198 CÔNG TY CỔ PHẦN WINCOFOOD
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC LACTIMUM 

GOLD + JUNIOR

200 199 CÔNG TY CỔ PHẦN WINCOFOOD
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC LACTIMUM 

GOLD + TODDLER

201 200
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 

DINH DƯỠNG ĐẠI NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC GOODMILK 

CALOGAIN

202 201
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DAPICO

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC LACMILK 

CALOGAIN

203 202
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI HI KI FOOD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC: GROW 

GOLD
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204 203

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU KIÊN THƯ 

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 06-24 THÁNG TUỔI COLOSTRUMGOLD

205 204 CÔNG TY TNHH DƯỢC DR.NANE
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DR.NANE 

OPTI-GOLD CALOKIDS

206 205 CÔNG TY TNHH DƯỢC DR.NANE
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DR.NANE 

OPTI-GOLD JUNIOR

207 206 CÔNG TY TNHH DƯỢC DR.NANE
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DR.NANE 

OPTI-GOLD NEWBORN

208 207
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMAVITA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI PHARMAVITA 

QUEENDAIRY BABY GOLD

209 208
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMAVITA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 

THÁNG TUỔI PHARMAVITA QUEENDAIRY KIDS 

GOLD
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210 209
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMAVITA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 TUỔI TRỞ 

LÊN PHARMAVITA QUEENDIARY PEDIA PLUS

211 210
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMAVITA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 15 

THÁNG TUỔI PHARMAVITA QUEENDAIRY GROW 

PLUS

212 211
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI NUTRIMYO BABY 

GOLD STEP 1

213 212
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 

TUỔI NUTRIMYO GOAT'S GROW

214 213
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 

THÁNG TUỔI NUTRIMYO GOAT'S KIDS

215 214
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 

THÁNG TUỔI NUTRIMYO KIDS GOLD STEP 2
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216 215
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 

TUỔI NUTRIMYO GROW GOLD

217 216
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG  DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 

TUỔI NUTRIMYO PEDIA KIDS

218 217
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 

TUỔI NUTRIMYO GOAT'S PEDIA

219 218 CÔNG TY CỔ PHẦN WINCOFOOD
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC LACTIMUM 

GOLD + NEWBORN

220 219

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU TOÀN CẦU

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 17 

TUỔI GOTA GROW PLUS

221 220

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU TOÀN CẦU

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 12 

TUỔI GROW PLUS HIỆU GIGO GOLD
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222 221

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU TOÀN CẦU

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 12 

THÁNG TUỔI NUTRI GOLD HIỆU GIGO

223 222

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU TOÀN CẦU

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 12 

TUỔI GROW HIỆU BABY CARE

224 223
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

SỮA VIỆT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 6 THÁNG TUỔI ĐẾN 15 TUỔI ENTERNUTRI KID

225 224
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y 

TẾ ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 

TUỔI GOAT PEDIA

226 225
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y 

TẾ ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 

THÁNG TUỔI GOAT KIDS

227 226
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y 

TẾ ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CH O TRẺ TỪ 1 ĐẾN 15 

TUỔI GOAT GROWIQ
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229 227
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

STANDA VIỆT NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 24 

THÁNG TUỔI IQPLUS

230 228

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÍN 

THÀNH

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0 - 12 THÁNG TUỔI T.SURE GROW KID

231 229
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

DINH DƯỠNG HP 100

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 TUỔI TRỞ 

LÊN GMILK BABY 2

232 230
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

DINH DƯỠNG HP 100

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI GMILK BABY 1

233 231
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM 

DAPICO

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC 

COLOSTRUM PREMIUM GOLD JUNIOR 

234 232
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM 

DAPICO

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC 

COLOSTRUM PREMIUM GOLD  NEWBORN
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235 233
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU LOHA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC 

COLOSTRUM POWDER PREMIUM GOLD 2+

236 234
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMAVITA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 15 

TUỔI QUEENDAIRY GOAT'S GROW PLUS

237 235
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMAVITA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 

THÁNG TUỔI QUEENDAIRY GOAT'S KIDS GOLD

238 236
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMAVITA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ 1 ĐẾN 10 TUỔI 

QUEENDAIRY GOAT'S PEDIA SURE

239 237
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNH DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 

TUỔI ANPHACARE GROW PRO

240 238
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 

TUỔI HT - MILK GOAT'S GROW
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241 239
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 

TUỔI HT - MILK GOAT'S PEDIA

242 240
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 

THÁNG TUỔI HT - MILK KIDS GOLD STEP

243 241
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 

TUỔI HT - MILK GROW PLUS

244 242
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 

THÁNG TUỔI PHARMACARE GOAT'S KIDS

245 243
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 

TUỔI PHARMACARE GOAT'S GROW

246 244
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 

TUỔI HT - MILK PEDIA GOLD
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247 245
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 

TUỔI PHARMACARE GOAT'S PEDIA

248 246
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 

THÁNG TUỔI ANPHACARE GOAT'S KIDS

249 247
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH  CHO 

TRẺ TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI HT - MILK BABY 

GOLD STEP

250 248
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 

TUỔI ANPHACARE PEDIA GOLD

251 249
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 

TUỔI ANPHACARE GOAT'S GROW

252 250
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 

TUỔI ANPHACARE GOAT'S PEDIA
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253 251

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI DƯỢC MH VIỆT 

NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI HUBER GOAT BABY 

GOLD

254 252

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI DƯỢC MH VIỆT 

NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 

THÁNG TUỔI HUBER KID GOLD

255 253

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

SẢN XUẤT CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM THÀNH ĐẠT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 

THÁNG TUỔI KID BABY GOLD HIỆU YELLOWMILK

256 254
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ A 

VI

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC ENTRUST 

GROW

257 255
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 

TUỔI ULTRA MILK PEDIA GOLD

258 256
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 15 

TUỔI ULTRA MILK GROW PLUS
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259 257
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI ULTRA MILK BABY 

GOLD

260 258
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 

THÁNG TUỔI HT - MILK GOAT'S KIDS

1 1
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 

TUỔI KIDS GOLD IGG GOAT'S PEDIA

2 2
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 

TUỔI KIDS GOLD IGG PEDIA SURE

3 3
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 15 

TUỔI KIDS GOLD IGG GROW UP
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4 4
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 

THÁNG TUỔI KIDS GOLD IGG GOAT'S KIDS

5 5
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 15 

TUỔI KIDS GOLD IGG GOAT'S GROW

6 6
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 TỪ 36 

THÁNG TUỔI KIDS GOLD IGG KIDS STEMP 2

7 7
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI KIDS GOLD IGG 

BABY STEMP 1

8 8
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 

THÁNG TUỔI BIO α HMO KIDS STEMP

9 9
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 THÁNG 

ĐẾN 36 THÁNG TUỔI BIO α HMO GOAT'S KIDS
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10 10
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 15 

TUỔI BIO α HMO GROW PLUS

11 11
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 

TUỔI BIO α HMO PEDIA GOLD

12 12
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 15 

TUỔI BIO α HMO GOAT'S GROW

13 13
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 

TUỔI BIO α HMO GOAT'S PEDIA

14 14
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI BIO α HMO BABY 

STEMP

15 15
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 

THÁNG TUỔI ULTRA MILK GOAT'S KIDS
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16 16
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 

TUỔI ULTRA MILK GOAT'S PEDIA

17 17
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 15 

TUỔI ULTRA MILK GOAT'S GROW

18 18
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 12 

TUỔI LATIMUM GOLD PEDISURE

19 19
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 - 17 TUỔI 

LATIMUM GOLD GAIN

20 20
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 01 - 17 TUỔI 

LATIMUM GOLD GROW

21 21
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 01 ĐẾN 17 

TUỔI LATIMUM GOLD GROW PLUS+
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22 22
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC LATIMUM 

GOLD PEDIAKID

23 23
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC LATIMUM 

GOLD OPTIMUMKID

24 24
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ 6-36 THÁNG 

TUỔI LATIMUM GOLD COLOSTRUM

25 25
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 

TUỔI EXTRA PRO α GOAT'S PEDIA

26 26
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 

THÁNG TUỔI EXTRA PRO α GOAT'S KIDS

27 27
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 15 

TUỔI EXTRA PRO α GOAT'S GROW 
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28 28
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI EXTRA PRO α BABY 

GOLD

29 29
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

STANDA VIỆT NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 15 

TUỔI DIGEST

30 30
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM SẠCH ORGANIC VIỆT ÚC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG ORACARE GROW PLUS 

DÀNH CHO TRẺ 1 ĐẾN 10 TUỔI

31 31
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM SẠCH ORGANIC VIỆT ÚC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG ORACARE GROW PLUS+ 

DÀNH CHO TRẺ 2 ĐẾN 18 TUỔI

32 32
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI SẢN XUẤT TÂN ÚC VIỆT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC ARTI GOLD 

PREMIUM 123 DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 - 36 THÁNG 

TUỔI

33 33
CÔNG TY TNHH AMS 

DISTRIBUTORS

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG C HO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 12 THÁNG 

TUỔI: NATURE ONE DAIRY FOLLOW-ON 

FORMULA 6-12 MONTHS
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34 34
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI SẢN XUẤT TÂN ÚC VIỆT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC ARTI GOLD 

PREMIUM 456 DÀNH CHO TRẺ TỪ 3 - 10 TUỔI

35 35

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI DƯỢC MH VIỆT 

NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TWFF 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI NOLAN KIDS 

BABY GOLD

36 36
CÔNG TY TNHH SX-TM 

VITACARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC: BABY 

GOLD

37 37
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ IDP

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC NEFESURE 

TITAN PLUS HMO

38 38 CÔNG TY CỔ PHẦN WINCOFOOD
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC GOLDCARE 

GAIN

39 39 CÔNG TY CỔ PHẦN WINCOFOOD
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC GOLDCARE 

PRESCHOOL
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40 40
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 

DINH DƯỠNG ĐẠI NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC GOODMILK 

GOLD

41 41
CÔNG TY TNHH PACIFIC 

HEALTHCARE VIETNAM

THỰC PHẨM CÔNG THỨC DINH DƯỠNG DG-1 

GOAT MILK INFANT FORMULA

42 42
CÔNG TY TNHH PACIFIC 

HEALTHCARE VIETNAM

THỰC PHẨM CÔNG THỨC DINH DƯỠNG DG-2 

GOAT MILK FOLLOW-ON FORMULA

43 43

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÍN 

THÀNH

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1-3 TUỔI T.SURE GROW 1+

44 44
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI HI KI FOOD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ 0-12 THÁNG TUỔI - COLOSTRUM

45 45

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ 

HÀ TUYÊN

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 TUỔI TRỞ 

LÊN NUTRIONE ONE GAIN
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46 46 CÔNG TY CỔ PHẦN WINCOFOOD
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC GOLDCARE 

PEDIA

47 47 CÔNG TY CỔ PHẦN WINCOFOOD
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC GOLDCARE 

GROW

48 48

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ 

HÀ TUYÊN

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI NUTRIONE ONE 

BABY

49 49

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ 

HÀ TUYÊN

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 

TUỔI NUTRIONE ONE KID

50 50

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ 

HÀ TUYÊN

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 

TUỔI NUTRIONE ONE PLUS

51 51
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 

DINH DƯỠNG ĐẠI NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC GOODMILK 

GOLD IQ
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52 52
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI FREONE LENEST 

BABY GOLD STEP 1

53 53
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 

TUỔI FREONE LENSET PEDIA KIDS

54 54
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 

THÁNG TUỔI FREONE LENEST KIDS

55 55
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 15 

TUỔI KIKI MILK GROW+

56 56
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍC ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 

THÁNG TUỔI KIKI MILK KID GOLD

57 57
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 

THÁNG TUỔI KIKI MILK PEDIA SURE
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58 58
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI KIKI MILK BABY 

GOLD

59 59
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 5 

TUỔI FREONE LENEST GROW PRO

60 60
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI POMH NAT BABY

61 61
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 

THÁNG TUỔI TRANSFARM PLATINUM KIDS GOLD

62 62
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 15 

TUỔI TRANSFARM PLATINUM GROW

63 63
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 15 

TUỔI TRANSFARM PLATINUM GOAT'S GROW
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64 64
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 

TUỔI TRANSFARM PLATINUM PEDIA

65 65
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 

THÁNG TUỔI TRANSFARM PLATINUM GOAT'S 

KIDS

66 66
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI TRANSFARM 

PLATINUM BABY GOLD

67 67
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 

TUỔI TRANSFARM PLATINUM GOAT'S PEDIA

68 68
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI SẢN XUẤT TÂN ÚC VIỆT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC GOLD PRO 

DÀNH CHO TRẺ TỪ 1-10 TUỔI

69 69
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI SẢN XUẤT TÂN ÚC VIỆT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC GOLD PRO 

COLOSTRUM INFANT FORMULA DÀNH CHO TRẺ 

TỪ 0 - 1 TUỔI
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70 70
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI SẢN XUẤT TÂN ÚC VIỆT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC GOLD PRO 

COLOSTRUM TODDLER DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 - 10 

TUỔI

71 71

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN TÂN 

VIỆT PHÁP

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 

THÁNG TUỔI AGRIMILK OPTIMUM

72 72 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI KIDS GOLD

73 73 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI CADIE KIDS

74 74 CÔNG TY TNHH SUNBABY

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 

THÁNG TUỔI KIDS PLUS

75 75 CÔNG TY TNHH SUNBABY

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 

THÁNG TUỔI PEDIA KIDS
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76 76
CÔNG TY TNHH SX TM THỰC 

PHẨM DINH DƯỠNG NUTRILAC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 

THÁNG TUỔI MONTE KIDS COLOSTRUM

77 77
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA CARE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN TUỔI 

DR.CELINE PEDIA GOLD

78 78
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM  NAM VIỆT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 TUỔI TRỞ 

LÊN α-MILK GROWIQ

79 79 CÔNG TY TNHH SUNBABY

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 

THÁNG TUỔI BIOKIDS

80 80
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM  NAM VIỆT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI ENZAMI GOLD

81 81 CÔNG TY TNHH ALCOFOOD
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC NUTRIMILK 

GROW
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82 82
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 

KHẨU DINH DƯỠNG DƯỢC LOHA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC 

COLOSTRUM POWDER PREMIUM GOLD 1+

83 83
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG NEWLAND

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC MOONTI 

NEWBORN

84 84 CÔNG TY TNHH CTC VINA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG CHO TRẺ TỪ 24-36 THÁNG TUỔI 

VEGEMIL TODDLER PREMIUM STEP 3

85 85
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM  NAM VIỆT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 THÁNG 

ĐẾN 10 TUỔI ENZAMI PEDIA

86 86
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMAVITA
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG BENS KIDS

87 87
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN PHÚC THUẬN ANH 

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1-17 TUỒI PHYSOCARE PEDIA
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88 88
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN PHÚC THUẬN ANH 

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1-17 TUỒI PHYSOCARE GROW

89 89
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN PHÚC THUẬN ANH 

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1-17 TUỒI PHYSOCARE A+

90 90
CÔNG TY TNHH DƯỢC YẾN SÀO 

THIÊN KHÁNH 

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 TUỔI TRỞ 

LÊN GOAT MILK PEDIA GOLD

91 91
CÔNG TY TNHH DƯỢC YẾN SÀO 

THIÊN KHÁNH 

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 TUỔI TRỞ 

LÊN GOAT MILK SURE GOLD

92 92
CÔNG TY TNHH DƯỢC YẾN SÀO 

THIÊN KHÁNH 

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI GOAT MILK 

93 93 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI PELARGON
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94 94 CÔNG TY TNHH SUNBABY

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 15 

TUỔI SUMOKID - GROWIQ

95 95 CÔNG TY TNHH SUNBABY

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 TUỔI TRỞ 

LÊN SUMOKID - WEIGHT GAIN

96 96 CÔNG TY TNHH SUNBABY

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 TUỔI TRỞ 

LÊN GOAT'S GROW

97 97 CÔNG TY TNHH SUNBABY

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI SUMOKID - KIDS 

GOLD

98 98 CÔNG TY TNHH SUNBABY

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 TUỔI TRỞ 

LÊN GOAT'S PEDIA

99 99 CÔNG TY TNHH SUNBABY

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 

TUỔI SUMOKID - PEDIA SURE
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100 100

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI DƯỢC MH VIỆT 

NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI CAMELIA BABY 

GOLD

101 101 CÔNG TY TNHH SUNBABY

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 

THÁNG TUỔI SUMOKID - KIDS PLUS

102 102

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI DƯỢC MH VIỆT 

NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI BIOBABY KIDS 

GOLD

103 103
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

BIOTIN PHARMA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 

THÁNG TUỔI S-88 KIDS GOLD

104 104
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

BIOTIN PHARMA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 15 

TUỔI S-88 GROWIQ

105 105
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

BIOTIN PHARMA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 

TUỔI S-88 PEDIA
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106 106
CÔNG TY CP THỰC PHẨM DINH 

DƯỠNG ORGANIC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1-10 TUỔI 

GROW PLUS A+ HIỆU ORGANIC

107 107
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

BIOTIN PHARMA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0 ĐẾN 12 THANG TUỔI S-88 BABY GOLD

108 108
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VI 

NA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1-10 TUỔI VINAFOOD DINH DƯỠNG

109 109
CÔNG TY TNHH AMS 

DISTRIBUTORS

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 12 THÁNG 

TUỔI: NATURE ONE DAIRY PREMIUM FOLLOW ON 

FORMULA 6-12 MONTHS

110 110
CÔNG TY TNHH AMS 

DISTRIBUTORS

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0 ĐẾN 6 THÁNG TUỔI: NATURE ONE DAIRY 

PREMIUM NEWBORN INFANT FORMULA 0-6 

MONTHS

111 111
CÔNG TY TNHH AMS 

DISTRIBUTORS

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 3 TUỔI: 

NATURE ONE DAIRY PREMIUM TODDLER 

NUTRITIOUS MILK DRINK 1-3 YEARS
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112 112
CÔNG TY TNHH AMS 

DISTRIBUTORS

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 3 TUỔI: 

NATURE ONE DAIRY TODDLER NUTRITIOUS MILK 

DRINK 1-3 YEARS

113 113
CÔNG TY TNHH AMS 

DISTRIBUTORS

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0 ĐẾN 6 THÁNG TUỔI: NATURE ONE DAIRY 

NEWBORN INFANT FORMULA 0-6 MONTHS

114 114
CÔNG TY TNHH GROUPE 

BATTEUR VIETNAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0 ĐẾN 6  THÁNG TUỔI PHYSIOLAC 1

115 115
CÔNG TY TNHH GROUPE 

BATTEUR VIETNAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 6 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI PHYSIOLAC 2

116 116
CÔNG TY TNHH GROUPE 

BATTEUR VIETNAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 ĐẾN 3 TUỔI PHYSIOLAC 3

117 117

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI DƯỢC MH VIỆT 

NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI DONAN BABY
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118 118
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

BIOTIN PHARMA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0 ĐẾN 12 THAÁNG TUỔI BABY STEMP

119 119
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

BIOTIN PHARMA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 

THÁNG TUỔI KIDS GOLD

120 120
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

BIOTIN PHARMA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 15 

TUỔI GROWIQ PLUS

121 121
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 

MINH VIỆT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DÙNG CHO TRẺ 6-24 

THÁNG TUỔI: BỘT ĂN DẶM NGŨ CỐC VỊ SỮA 

CHUỐI (SUN CEREAL BANANA MILK)

122 122
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 

MINH VIỆT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DÙNG CHO TRẺ 6-24 

THÁNG TUỔI: BỘT ĂN DẶM NGŨ CỐC VỊ GÀ & 

RAU CHÂN VỊT (SUN CEREAL CHICKEN & 

SPINACH)

123 123
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 

MINH VIỆT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DÙNG CHO TRẺ 6-24 

THÁNG TUỔI: BÁNH QUY ĂN DẶM VỊ SỮA 

(PROMINA MARIE MILK)
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124 124
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 

MINH VIỆT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DÙNG CHO TRẺ 6-24 

THÁNG TUỔI: BỘT ĂN DẶM NGŨ CỐC VỊ BÔNG 

CẢI XANH & CÀ RỐT (SUN CEREAL BROCCOLI & 

CARROT)

125 125
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y 

TẾ ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 THÁNG TUỔI VIGOR MILK KIDS 

GOLD

126 126
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y 

TẾ ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 1 ĐẾN 15 TUỔI VIGOR MILK GROWIQ

127 127
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

STANDA VIỆT NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 THÁNG TUỔI

128 128
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y 

TẾ ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 TUỔI VIGOR MILK PEDIA GOLD

129 129
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y 

TẾ ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI VIGOR MILK BABY 

GOLD
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130 130
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI SẢN XUẤT TÂN ÚC VIỆT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC GOLD PRO 

DIAMOND TODDLER DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 - 10 

TUỔI

131 131
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI SẢN XUẤT TÂN ÚC VIỆT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC ARTI GAIN 

COLOSTRUM HMO DÀNH CHO TRẺ TỪ 3-10 TUỔI

132 132
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI SẢN XUẤT TÂN ÚC VIỆT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC ARTI GAIN 

COLOSTRUM HMO DÀNH CHO TRẺ TỪ 6-36 THÁNG 

TUỔI

133 133
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI SẢN XUẤT TÂN ÚC VIỆT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC GOLD PRO 

DIAMOND INFANT FORMULA DÀNH CHO TRẺ TỪ 0 

-1  TUỔI

134 134
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

STANDA VIỆT NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0 ĐẾN 6 THÁNG TUỔI

135 135
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC LATIMUM 

GOLD COLOSTRUM
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136 136

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG 

VI TA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG KHALAC GROW

137 137

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG 

VI TA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG KHALAC GOLD

138 138

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG 

VI TA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG KHALAC PEDIA PLUS

139 139
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 01 ĐẾN 12 

TUỔI LATIMUM GOLD GAIN KIDS

140 140
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 01 ĐẾN 03 

TUỔI LATIMUM GOLD COLOSTRUM 2

141 141
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 01 ĐẾN 12 

TUỔI LATIMUM GOLD PEDIA PLUS
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142 142
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 02 ĐẾN 15 

TUỔI LATIMUM GOLD COLOSTRUM 3

143 143
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y 

TẾ ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 THÁNG TUỔI COLOSBENS KIDS 

GOLD

144 144
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y 

TẾ ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 TUỔI COLOSBENS PEDIA GOLD

145 145
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y 

TẾ ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0 ĐẾN 12 TUỔI COLOSBENS BABY GOLD

146 146
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y 

TẾ ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 1 TUỔI TRỞ LÊN COLOSBENS WEIGHT 

GAIN

147 147
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y 

TẾ ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 1 ĐẾN 15 TUỔI COLOSBENS GROWIQ
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148 148

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU SONG BẢO

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG BIBILAC GROW IQ DÀNH 

CHO TRẺ 1 ĐẾN 12 TUỔI

149 149
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y 

TẾ ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 THÁNG TUỔI ASIA NUTRI KID 

GOLD

150 150
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y 

TẾ ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 TUỔI ASIA NUTRI PEDIA GOLD

151 151
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 01 ĐẾN 12 

TUỔI COLOSTRUM GOLD PEDIA PLUS

152 152
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 01 ĐẾN 17 

TUỔI COLOSTRUM GOLD GROW

153 153
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 06 ĐẾN 36 

THÁNG COLOSTRUM GOLD PEDIA KIDS
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154 154
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y 

TẾ ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 1 ĐẾN 15 TUỔI ASIA NUTRI GROWIQ

155 155
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

QUỐC TẾ PARIS MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC: AKOLAC 

PEDIA SURE.BA GOLD

156 156
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

QUỐC TẾ PARIS MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC: AKOLAC 

GROW IQ-DHA

157 157
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC 

COLOSTRUM GOLD BABY CARE

158 158

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN TÂN 

VIỆT PHÁP

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 TUỔI BABYS CARE COLOS GOLD

159 159
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y 

TẾ ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI COLOSBENS BABY 

GOLD
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160 160
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y 

TẾ ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 THÁNG TUỔI ASIA NUTRI KID 

GOLD

161 161
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

THỰC PHẨM NANO RIGHT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI OPTIMOM KIDS

162 162 CÔNG TY TNHH KASH VIỆT NAM
NGŨ CỐC HỮU CƠ BLOOM VỊ CHUỐI DÀNH CHO 

TRẺ EM

163 163 CÔNG TY TNHH KASH VIỆT NAM
NGŨ CỐC HỮU CƠ BLOOM VỊ TÁO & CÀ RỐT 

DÀNH CHO TRẺ EM

164 164 CÔNG TY TNHH KASH VIỆT NAM
NGŨ CỐC HỮU CƠ BLOOM VỊ LÊ DÀNH CHO TRẺ 

EM

165 165
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

INDO

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC SENSILAC 

PEDIA
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166 166

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

DAISY

MÌ SOMEN BÍ NGÔ KHÔNG MUỐI - SALT ZERO 

PUMPKIN SOMEN NOODLE

167 167

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

DAISY

MÌ RONG BIỂN HIJIKI KHÔNG MUỐI - SALT ZERO 

HIJIKI SEAWEED NOODLE

168 168

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

DAISY

MÌ UDON BÍ NGÔ KHÔNG MUỐI - SALT ZERO 

PUMPKIN UDON NOODLE

169 169

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

DAISY

MÌ UDON CẢI BÓ XÔI KHÔNG MUỐI - SALT ZERO 

SPINACH UDON NOODLE

170 170

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

DAISY

MÌ UDON CÀ RỐT KHÔNG MUỐI - SALT ZERO 

CARROT UDON NOODLE

171 171

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

DAISY

MÌ SOMEN CÀ RỐT KHÔNG MUỐI - SALT ZERO 

CARROT SOMEN NOODLE
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172 172

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

DAISY

MÌ SOMEN CẢI BÓ XÔI KHÔNG MUỐI - SALT ZERO 

SPINACH SOMEN NOODLE

173 173
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI HƯƠNG KHÁNH

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 6 - 36 THÁNG TUỔI ASUEN BABY GOLD

174 174
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI MI NA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 1 ĐẾN 2 TUỔI FAMILAC

175 175 CÔNG TY TNHH DƯỢC DR.NANE
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DR.NANE 

OPTI-GOLD GROW GOLD

176 176
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

GABA MILK
BỘT ĂN DẶM GABA GÀ - RAU - CỦ

177 177
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

GABA MILK
BỘT ĂN DẶM GABA GẠO - SỮA

longvh.at
tp_Vu H

uy Long_26/08/2024 14:43:18



178 178
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

GABA MILK
BỘT ĂN DẶM GABA HEO - CẢI BÓ XÔI

179 179 CÔNG TY TNHH DƯỢC DR.NANE
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DR.NANE 

OPTI-GOLD GAIN+

180 180 CÔNG TY TNHH DƯỢC DR.NANE
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DR.NANE 

COLOSTRUM 1+

181 181 CÔNG TY CỔ PHẦN WINCOFOOD
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC GOLDCARE 

COLOSTRUM 0+

182 182

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM THƯƠNG MẠI KHÁNH 

NGỌC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 6-36 THÁNG TUỔI KOLAC SURE BABY

183 183

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM THƯƠNG MẠI KHÁNH 

NGỌC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 6 - 36 THÁNG TUỔI SURECARE BABY GOLD
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184 184
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI HI KI FOOD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC: GROW IQ 

EXTRA

185 185
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI HI KI FOOD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC: PEDIA 

EXTRA

186 186 CÔNG TY TNHH DƯỢC DR.NANE
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DR.NANE 

COLOSTRUM 0+

187 187 CÔNG TY TNHH ALCOFOOD
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC NUTRIMILK 

OPTIMUM

188 188 CÔNG TY TNHH ALCOFOOD
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC NUTRIMILK 

PEDIA

189 189
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

GLOBAL TECH

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC: 

USACAREA+BABY IQ
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190 190
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM VIỆT Ý

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC: DOCTOR IQ 

PRO 0
+

191 191
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

INDO

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC SENSILAC 

GAIN GOLD

192 192
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

INDO

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DR.NANE 

OPTI-GOLD PEDIA

193 193
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

INDO

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC SENSILAC 

GROW GOLD

194 194
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC COLOSURE 

OPTI KIDS

195 195
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 01 ĐẾN 17 

TUỔI COLOSURE GROW KIDS
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196 196
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 01 ĐẾN 15 

TUỔI COLOSURE OPTI KID 3

197 197
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 06 ĐẾN 36 

THÁNG TUỔI COLOSURE OPTI KID 2

198 198
CÔNG TY CỔ PH ẦN XUẤT NHẬP 

KHẨU DINH DƯỠNG DƯỢC LOHA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC SUREMILK 

GROW IQ BABY

199 199 CÔNG TY CỔ PHẦN WINCOFOOD
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC GOLDCARE 

COLOSTRUM 1+

200 200

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU KIM 

YẾN

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0 ĐẾN 6 THÁNG TUỔI MODILAC DOUCEA 1

201 201

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU KIM 

YẾN

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 6 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI MODILAC DOUCEA 2
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202 202
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ IDP

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC NEFESURE 

COLOSTRUM & MOREPREMINUM CHO TRẺ TỪ 0 - 

12 THÁNG TUỔI

203 203
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

STANDA VIỆT NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI NEST MILK - GOLD

204 204
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

STANDA VIỆT NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 1 ĐẾN 15 TUỔI NEST MILK - PEDIA KIDS

205 205
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

STANDA VIỆT NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 1 ĐẾN 15 TUỔI NEST MILK - GROW PLUS

206 206
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

STANDA VIỆT NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 THÁNG TUỔI GOAT MILK PEDIA 

IQPLUS

207 207
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM VIỆT Ý

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DOCTOR IQ 

PRO 6-36
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208 208
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI SẢN XUẤT TÂN ÚC VIỆT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC ARTI GAIN 

DÀNH CHO TRẺ TỪ 6-36 THÁNG TUỔI

209 209
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI SẢN XUẤT TÂN ÚC VIỆT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC ARTI GAIN 

DÀNH CHO TRẺ TỪ 3-10 TUỔI

210 210 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 THÁNG TUỔI IQGROW

211 211 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 THÁNG TUỔI WEIGHT GAIN

212 212 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI HEAL GOLD

213 213 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 THÁNG TUỔI PEDIA
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214 214
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI ĐÔNG ANH

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1-10 TUỔI GOLDSURE GROW PLUS

215 215
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM NAM VIỆT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI SPECAL GOLD 1

216 216
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM NAM VIỆT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI KP-MILK BABY 

GOLD 

217 217
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM NAM VIỆT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 THÁNG TUỔI KP-MILK KIDS 

GOLD

218 218
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM NAM VIỆT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 TUỔI KP-MILK GROWIQ

219 219
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM NAM VIỆT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 TUỔI KP-MILK PEDIA
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220 220
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM NAM VIỆT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 TUỔI SPEACAL GOLD 2

221 221

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU LINH LINH

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI: MORINAGA HAGUKUMI

222 222
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI SẢN XUẤT TÂN ÚC VIỆT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC ARTI GAIN 

TỪ 6-36 THÁNG TUỔI

223 223
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI SẢN XUẤT TÂN ÚC VIỆT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC ARTI GAIN 

TỪ 3-10 TUỔI

224 224

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU KIM 

YẾN

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0-12 THÁNG TUỔI MODILAC EXPERT LF-SL

225 225

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU TOÀN CẦU

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC OPTIMUM 

KID HIỆU FAMICARE
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226 226
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC OPTI PLUS 

HIỆU MILK CARE

227 227
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 01 ĐẾN 12 

TUỔI GAIN PLUS HIỆU MILK CARE

228 228
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 01 ĐẾN 03 

TUỔI OPTI PLUS 2 HIỆU MILK CARE

229 229
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 01 ĐẾN 17 

TUỔI GROW PLUS HIỆU MILK CARE

230 230

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU TOÀN CẦU

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 12 ĐẾN 36 

THÁNG TUỔI GOLD KID HIỆU FAMICARE

231 231

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU TOÀN CẦU

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 01 ĐẾN 10 

TUỔI GAIN PLUS HIỆU FAMICARE
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232 232

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU TOÀN CẦU

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 01 ĐẾN 17 

TUỔI GROW KID HIỆU FAMICARE

233 233

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU TOÀN CẦU

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 01 ĐẾN 12 

TUỔI PEDIA PLUS HIỆU FAMICARE

234 234
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN SỮA 

VINA NET

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC: 

FIFISO.MILK BABY KIDS

235 235
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN SỮA 

VINA NET

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC: 

NUTRIFAMI PEDIA SURE GOLD

236 236
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VI 

NA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1-10 TUỔI VINAFOOD PEDIA ANOREXIC

237 237
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 01 ĐẾN 10 

TUỔI OPTI PLUS HIỆU MILK CARE
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238 238
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM VIỆT Ý

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC: DOCTOR IQ 

6-36

239 239
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

ALLFA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC: OPTIMOM 

KIDS

240 240

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU KIM 

YẾN

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 12 ĐẾN 36 THÁNG TUỔI MODILAC DOUCEA 

CROISSANCE

241 241

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU KIM 

YẾN

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 12 ĐẾN 36 THÁNG TUỔI MODILAC DOUCEA 

CROISSANCE SAVEUR VANILLE

242 242

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU LINH LINH

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 ĐẾN 3 TUỔI: MORINAGA CHIRUMIRU

243 243

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU KIM 

YẾN

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH Y TẾ ĐẶC BIỆT CHO TRẺ TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG 

TUỔI MODILAC EXPERT PREMA
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244 244

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU LINH LINH

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI: MORINAGA E 

AKACHAN

245 245
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI ĐÔNG ANH

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1-10 TUỔI 

GOLDLIFE GROW PLUS

246 246
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN PHÚC THUẬN ANH 

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1-10 TUỔI PHYSOCARE KIDSURE

247 247

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU KIÊN THƯ

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG CHO TRẺ TỪ 06-36 THÁNG TUỔI 

KIDS GOLD

248 248

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN TÂN 

VIỆT PHÁP

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 ĐẾN 18 TUỔI BABYS CARE GROW PLUS+

249 249

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN TÂN 

VIỆT PHÁP

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 ĐẾN 15 TUỔI BABYS CARE GROWIQ
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250 250 CÔNG TY TNHH V H C T SẢN PHẨM DINH DƯỠNG OPTI BABY

251 251 CÔNG TY TNHH V H C T SẢN PHẨM DINH DƯỠNG OZ GROW PLUS

1 1
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM VIỆT Ý

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG CHO TRẺ TỪ 06-36 THÁNG TUỔI 

BABY GOLD

2 2

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN TÂN 

VIỆT PHÁP

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 ĐẾN 18 TUỔI BABYS CARE GAIN SURE

3 3

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT NHẬP 

KHẨU LINH LINH

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI: MEIJI HOHOEMI 

RAKURAKU CUBE

Năm 2021
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4 4

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT NHẬP 

KHẨU LINH LINH

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI: MEIJI HOHOEMI

5 5

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT NHẬP 

KHẨU LINH LINH

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 ĐẾN 3 TUỔI: MEIJI STEP

6 6

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT NHẬP 

KHẨU LINH LINH

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 ĐẾN 3 TUỔI: MEIJI STEP RAKURAKU CUBE

7 7 CÔNG TY TNHH V H C T SẢN PHẨM DINH DƯỠNG OPTI PEDIA

8 8 CÔNG TY TNHH V H C T SẢN PHẨM DINH DƯỠNG OPTI GROW

9 9

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM SỮA ÚC 

ĐẠI LỢI

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG NUTRI FAM X.O GOLD
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10 10
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA 

CHUYÊN NGHIỆP VIỆT NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC IQLAC 

GOLD 1 (0-12 THÁNG)

11 11 CÔNG TY TNHH D1888 VIETNAM
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC HỮU CƠ 

CHO TRẺ TỪ 0-6 THÁNG TUỔI LET'S ECO®1

12 12
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA 

CHUYÊN NGHIỆP VIỆT NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC IQLAC 

GOLD 2

13 13 CÔNG TY TNHH D1888 VIETNAM
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC HỮU CƠ 

CHO TRẺ TRÊN 10 THÁNG TUỔI LET'S ECO®3

14 14 CÔNG TY TNHH D1888 VIETNAM
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC HỮU CƠ 

CHO TRẺ TRÊN 6 THÁNG TUỔI LET'S ECO®2

15 15

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI DƯỢC MH VIỆT 

NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 ĐẾN 18 NUTRILIFE PEDIA PLUS
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16 16

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI DƯỢC MH VIỆT 

NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 ĐẾN 18 TUỔI NUTRILIFE GROWIQ

17 17

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI DƯỢC MH VIỆT 

NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 ĐẾN 10 TUỔI BLUE CARE PEDIA GOLD

18 18

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI DƯỢC MH VIỆT 

NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 ĐẾN 10 TUỔI BLUE CARE GROWIQ

19 19

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI DƯỢC MH VIỆT 

NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI BLUE CARE BABY GOLD

20 20

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU TOÀN CẦU

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 06 ĐẾN 36 

THÁNG TUỔI COLOSTRUM 2 HIỆU HIGO

21 21
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 01 ĐẾN 15 

TUỔI COLOSTRUM 3 HIỆU GOLDMILK
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22 22
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC 

COLOSTRUM HIỆU GOLDMILK

23 23
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 06 ĐẾN 36 

THÁNG TUỔI COLOSTRUM 2 HIỆU GOLDMILK

24 24

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU TOÀN CẦU

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC 

COLOSTRUM HIỆU GIGO

25 25

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU TOÀN CẦU

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 01 ĐẾN 15 

TUỔI COLOSTRUM 3 HIỆU GIGO

26 26

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

DAISY

MÌ SỢI NGẮN TRỘN RAU CỦ - SMALL PELLET 

NOODLE VEGETABLE-MIXED

27 27
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI ĐÔNG ANH

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1-10 TUỔI 

GOLDSURE IQPLUS
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28 28
CÔNG TY TNHH PHÚC THUẬN 

ANH

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1-6 TUỔI PHYSOCARE A+

29 29
CÔNG TY TNHH PHÚC THUẬN 

ANH

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1-17 TUỔI PHYSOCARE GROW

30 30
CÔNG TY TNHH PHÚC THUẬN 

ANH

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1-17 TUỔI PHYSOCARE PEDIA

31 31 CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3M
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC MINOLAC 

PEDIA

32 32 CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3M
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC MINOLAC 

GROWIQ

33 33 CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3M
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC ALANMILK 

BABY
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34 34
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

HARUKO

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 ĐẾN 10 TUỔI RINOKID GROWIQ

35 35
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

HARUKO

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI RINOKID BABY GOLD

36 36
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

HARUKO

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 ĐẾN 10 TUỔI RINOKID PEDIA GOLD

37 37 CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3M
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC ALANMILK 

KAO

38 38

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM THƯƠNG MẠI KHÁNH 

NGỌC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 6-36 THÁNG TUỔI ONESURE BABY GOLD

39 39 CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3M
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC ALANMILK 

BA 
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40 40

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI DUỘC MH VIỆT 

NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI GOATPURE BABY

41 41
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI SẢN XUẤT TÂN ÚC VIỆT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC ARTI GROW 

A+ GOLD DÀNH CHO TRẺ TỪ 6-24 THÁNG TUỔI 

42 42
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI SẢN XUẤT TÂN ÚC VIỆT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC ARTI GROW 

A+ GOLD DÀNH CHO TRẺ TỪ 2-10 TUỔI

43 43

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM THIÊN ÂN

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC: SUTI 

GROW PLUS

44 44
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

QUỐC TẾ NEW YORK MILK.USA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC: COLOS 

KIDS

45 45
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

TRACOFOOD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC: BABY 

GOLD
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46 46
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

QUỐC TẾ NEW YORK MILK.USA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC: GROW 

PLUS

47 47
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

HARUKO

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI DAIRYCARE BABY

48 48

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM 

HOÀNG GIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 TUỔI DONE.MY GROWIQ

49 49 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA ARALAC
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 TUỔI ARALAC PEDIA GOLD

50 50

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM 

HOÀNG GIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 TUỔI DONE.MY PEDIA

51 51

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN TÂN 

VIỆT PHÁP

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 6 ĐẾN 36 THÁNG TUỔI ARALAC BABY CARE 

PRO A+
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52 52

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM DINH 

DƯỠNG NUTRILAC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 6 ĐẾN 36 THÁNG TUỔI 3S MILK PEDIA

53 53
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI SẢN XUẤT TÂN ÚC VIỆT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC ARTI GROW 

A+ GOLD DÀNH CHO TRẺ TỪ 0-6 THÁNG TUỔI

54 54

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM THIÊN ÂN

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC: SUTI 

GROW PLUS

55 55
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI HƯƠNG KHÁNH

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0 -12 THÁNG TUỔI ONECARE BABY

56 56

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM THƯƠNG MẠI KHÁNH 

NGỌC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHOTRE3 

TỪ 0-12 THÁNG TUỔI INSURELAC OPTIMUN KIDS

57 57

CÔNG TY TNHH CHÊẾ BIẾN 

THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI 

KHÁNH NGỌC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0-6 THÁNG TUỔI ONESURE COLOSTRUM 0+
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58 58

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI DƯỢC MH VIỆT 

NAM 

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 6 

ĐẾN 36 THÁNG TUỔI NUTRILIFE KIDS GOLD

59 59 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI BABY GOLD 

60 60 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 6 THÁNG ĐẾN 6 TUỔI PEDIA GOLD 

61 61 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI GOAT'S BABY

62 62 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 ĐẾN 15 TUỔI PEDIA IQ

63 63

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM SỮA ÚC 

ĐẠI LỢI 

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG NUTRI FAM GROW PLUS 
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64 64
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 01 ĐẾN 17 

TUỔI COLOSTRUM GROW HIỆU GOLDMILK

65 65
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẦM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 01 ĐẾN 17 

TUỔI COLOSTRUM GAIN PLUS HIỆU GOLDMILK

66 66
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 

MINH VIỆT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 6-12 THÁNG TUỔI VIPLUS ORGANIC 

FOLLOW - ON FORMULA 

67 67

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI DƯỢC MH VIỆT 

NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI NUTRILIFE BABY GOLD

68 68
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 

MINH VIỆT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0-6 THÁNG TUỔI VIPLUS INFANT GOAT 

FORMULA

69 69
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 

MINH VIỆT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0-6 THÁNG TUỔI VIPLUS INFANT 

ORGANIC INFANT FORMULA
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70 70
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 

MINH VIỆT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 6-12 THÁNG TUỔI VIPLUS FOLLOW - ON 

GOAT FORMULA

71 71
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 

MINH VIỆT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 12-36 THÁNG TUỔI VIPLUS TODDLER 

GOAT FORMULA

72 72
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 

MINH VIỆT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 12-36 THÁNG TUỔI VIPLUS ORANIC 

TODDLER FORMULA

73 73
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 

KHẨU DINH DƯỠNG LOHA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC UC2 

PLATINUM OPTIMUM 0+

74 74 CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3M
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC MAYGOLD 

PEDIA

75 75 CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3M
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC MAYGOLD 

GROW
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76 76 CÔNG TY CỒ PHẦN OLIVER
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC OLIVER 

GAIN GOLD

77 77
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 

KHẨU DINH DƯỠNG LOHA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC UC2 

PLATINUM OPTIMUM 1+

78 78 CÔNG TY CỒ PHẦN OLIVER
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC OLIVER 

GOLD 2+

79 79
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 

KHẨU DINH DƯỠNG LOHA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC UC2 

PLATINUM PEDIA +

80 80
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 

KHẨU DINH DƯỠNG LOHA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC UC2 

PLATINUM GROW +

81 81

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI DƯỢC MH VIỆT 

NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI NUTRIPRO BABY GOLD
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82 82
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

HARUKO

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 6 ĐẾN 36 THÁNG TUỔI MONTE KIDS 

COLOSTRUM

83 83 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0 ĐẾN 6 THÁNG TUỔI BABYWELL 1

84 84 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 ĐẾN 18 TUỔI BABYWELL GAIN

85 85 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 6 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI BABYWELL 2

86 86 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 2 ĐẾN 15 TUỔI BABYWELL GROW

87 87 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 ĐẾN 3 TUỔI BABYWELL 3
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88 88
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

HARUKO

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI MONTE KIDS BABY

89 89
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM NAM VIỆT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI ALPHA MILK GOLD PRO

90 90
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMAVITA
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC: KID

91 91
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

VENUS

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG VENUS KIDS SỮA NON 

24H

92 92
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI HI KI FOOD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC: GOLD 

GAIN ++

93 93
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

DINH DƯỠNG VI TA
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC: BABY
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94 94
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

DINH DƯỠNG HP100

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI PHARMA BABY 1

95 95
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

DINH DƯỠNG HP100

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 ĐẾN 3 TUỔI PHARMA BABY 2

96 96
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

DINH DƯỠNG HP100

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 ĐẾN 10 TUỔI PHARMA PEDIA

97 97
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

DINH DƯỠNG HP100

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 TUỔI TRỞ LÊN PHARMA GAIN

98 98
CÔNG TY CỒ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ 06-36 THÁNG 

TUỔI HD SURE MAX COLOSTRUM 2

99 99
CÔNG TY CỒ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ 01-15 TUỔI 

LACTI GOLD 3
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100 100
CÔNG TY CỒ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ 01-15 TUỔI HD 

SURE MAX COLOSTRUM 3

101 101
CÔNG TY CỒ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ 0-12 THÁNG 

TUỔI HD SURE MAX COLOSTRUM

102 102
CÔNG TY CỒ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ 01-17 TUỔI 

LACTI GOLD GROW

103 103
CÔNG TY CỒ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ 01-17 TUỔI HD 

SURE MAX COLOSTRUM GROW

104 104

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM THƯƠNG MẠI KHÁNH 

NGỌC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0 - 12 THÁNG TUỔI ALPHASURE OPTIMOM 

COLOSTRUM

105 105
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

STANDA VIỆT NAM

BỘT ĂN DẶM YẾN SÀO GẠO SỮA CHO TRẺ TỪ 4-24 

THÁNG TUỔI
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106 106
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

STANDA VIỆT NAM

BỘT ĂN DẶM YẾN SÀO HEO RAU CỦ CHO TRẺ TỪ 

6-36 THÁNG TUỔI

107 107
CÔNG TY TNHH DƯỢC 

MEGASURE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI BABY GOLD

108 108
CÔNG TY TNHH DƯỢC 

MEGASURE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 12 ĐẾN 36 THÁNG TUỔI KIDS GOLD

109 109
CÔNG TY TNHH DƯỢC 

MEGASURE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 ĐẾN 15 TUỔI PEDIA IQ

110 110
CÔNG TY TNHH DƯỢC 

MEGASURE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 ĐẾN 15 TUỔI GROWIQ

111 111
CÔNG TY TNHH DƯỢC 

MEGASURE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 TUỔI TRỞ LÊN WEIGHT GAIN

longvh.at
tp_Vu H

uy Long_26/08/2024 14:43:18



112 112
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI SẢN XUẤT TÂN ÚC VIỆT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC ARTI GROW 

A+ 123 DÀNH CHO TRẺ TỪ 6-24 THÁNG TUỔI

113 113
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6-36 THÁNG 

TUỔI LACTI GOLD 2

114 114
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0-12 THÁNG TUỔI LACTI GOLD 

115 115
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

HARUKO

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 TUỔI MOLIKA GROWIQ 

116 116
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

HARUKO

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 TUỔI MOLIKA PEDIA

117 117 CÔNG TY CỔ PHẦN NHUNG NHƯ

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 0 ĐẾN 6 

THÁNG TUỔI - PREMIUM INFANT FORMULA 

OPTIGOLD 1 (INFANT FORMULA PRODUCT FOR 

INFANT FROM 0-6 MONTHS)
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118 118 CÔNG TY CỔ PHẦN NHUNG NHƯ

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 0 ĐẾN 6 

THÁNG TUỔI - ORGANIC PREMIUM INFANT 

FORMULA OPTIGOLD 1 (INFANT FORMULA 

PRODUCT FOR INFANT FROM 0-6 MONTHS)

119 119 CÔNG TY CỔ PHẦN NHUNG NHƯ

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 0 ĐẾN 6 

THÁNG TUỔI - ORGANIC PREMIUM INFANT 

FORMULA OPTIGOLD 1 (INFANT FORMULA 

PRODUCT FOR INFANT FROM 0-6 MONTHS)

120 120 CÔNG TY CỔ PHẦN NHUNG NHƯ

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 12 

THÁNG TUỔI -  PREMIUM FOLLOW-ON FORMULA 

OPTIGOLD 2 (FOLLOW-ON  FORMULA PRODUCT 

FOR INFANT FROM 6-12 MONTHS)

121 121 CÔNG TY CỔ PHẦN NHUNG NHƯ

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 12 THÁNG 

TUỔI TRỞ LÊN -  PREMIUM NUTRITIONAL MILK 

DRINK OPTIGOLD 3 (FOLLOW-ON  FORMULA 

PRODUCT FOR TODDLERS FROM 12+ MONTHS)

122 122 CÔNG TY CỔ PHẦN NHUNG NHƯ

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 12 THÁNG 

TUỔI TRỞ LÊN -  ORGANIC PREMIUM 

NUTRITIONAL MILK DRINK OPTIGOLD 3 (FOLLOW-

ON  FORMULA PRODUCT FOR TODDLERS FROM 

123 123 CÔNG TY CỔ PHẦN OLIVER
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC OLIVER 

GROW
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124 124 CÔNG TY CỔ PHẦN OLIVER
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC OLIVER 

GROW 1+

125 125 CÔNG TY CỔ PHẦN OLIVER
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC OLIVER 

PEDIA

126 126
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN SỮA 

VINA NET

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC: ILA.MILK 

GROW SURE GOLD

127 127
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN SỮA 

VINA NET

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC: ILA.MILK 

GROW SURE GOLD

128 128
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI SẢN XUẤT TÂN ÚC VIỆT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC ARTI GROW 

A+456 DÀNH CHO TRẺ TỪ 2 - 10 TUỔI

129 129 CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3M
SẢN PHẪM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 1 TUỔI TRỞ LÊN LUTEINBLE GROWS PLUS 
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130 130 CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3M
SẢN PHẪM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 1 - 10 TUỔI TRỞ LÊN LUTEINBLE PEDIA

131 131 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 ĐẾN 15 TUỔI BABYWELL GOAT 2

132 132 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG  TUỔI BABYWELL GOAT 1

133 133 CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3M
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG  TUỔI LUTEINBLE BABY GOLD

134 134
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

BIOTIN PHARMA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG  TUỔI COLOSMILL BABY 

GOLD 

135 135
CHI NHÁNH CÔNG TY CP BIOTIN 

PHARMA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 6 ĐẾN 36 THÁNG  TUỔI COLOSMILL DIEST 

GOLD 
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136 136
CHI NHÁNH CÔNG TY CP BIOTIN 

PHARMA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 ĐẾN 10  TUỔI COLOSMILL PEDIA GOLD 

137 137
CHI NHÁNH CÔNG TY CP BIOTIN 

PHARMA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 ĐẾN 15  TUỔI COLOSMILL GROWIQ GOLD

138 138
CHI NHÁNH CÔNG TY CP BIOTIN 

PHARMA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 ĐẾN 15  TUỔI COLOSMILL GOAT PEDIA

139 139
CHI NHÁNH CÔNG TY CP BIOTIN 

PHARMA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 ĐẾN 15  TUỔI MIYOKO GROW

140 140
CHI NHÁNH CÔNG TY CP BIOTIN 

PHARMA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 ĐẾN 15  TUỔI COLOSMILL GOAT GROW

141 141
CHI NHÁNH CÔNG TY CP BIOTIN 

PHARMA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 6 ĐẾN 36  TUỔI COLOSMILL GOAT KIDS
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142 142
CHI NHÁNH CÔNG TY CP BIOTIN 

PHARMA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 ĐẾN 10  TUỔI MIYOKO PEDIA

143 143
CHI NHÁNH CÔNG TY CP BIOTIN 

PHARMA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0 ĐẾN 12  TUỔI MIYOKO BABY GOLD

144 144
CHI NHÁNH CÔNG TY CP BIOTIN 

PHARMA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 6 ĐẾN 36  TUỔI MIYOKO DIEST

145 145
CHI NHÁNH CÔNG TY CP BIOTIN 

PHARMA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 6 ĐẾN 36 THÁNG TUỔI DHANANO DIEST

146 146
CHI NHÁNH CÔNG TY CP BIOTIN 

PHARMA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI DHANANO BABY

147 147
CHI NHÁNH CÔNG TY CP BIOTIN 

PHARMA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 ĐẾN 10 TUỔI DHANANO PEDIA
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148 148
CHI NHÁNH CÔNG TY CP BIOTIN 

PHARMA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 ĐẾN 15TUỔI DHANANO GROWIQ

149 149
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y 

TẾ ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI OPTIMILK CARE BABY 

GOLD 

150 150
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y 

TẾ ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 TUỔI TRỞ LÊN CONAMILK WEGHT GAIN

151 151
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y 

TẾ ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 TUỔI TRỞ LÊN OPTIMILK CARE WEIGHT GAIN

152 152
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y 

TẾ ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 TUỔI ĐẾN 10 TUỔI CONANMILK PEDIA GOLD

153 153
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y 

TẾ ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0 TUỔI ĐẾN 12 THÁNG TUỔI CONANMILK 

PEDIA GOLD
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154 154
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y 

TẾ ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1TUỔI ĐẾN 15 THÁNG TUỔI CONANMILK 

GROWIQ

155 155
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y 

TẾ ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 6 TUỔI ĐẾN 36 THÁNG TUỔI OPTIMILK CARE 

KIDS GOLD

156 156
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y 

TẾ ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 TUỔI ĐẾN 15 TUỔI OPTIMILK CARE GROWIQ

157 157
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y 

TẾ ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 TUỔI ĐẾN 10 TUỔI OPTIMILK CARE PEDIA 

GOLD

158 158
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y 

TẾ ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 6 TUỔI ĐẾN 36 TUỔI CONANMILK KIDS GOLD

159 159
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y 

TẾ ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 TUỔI TRỞ LÊN USA2 WEIGHT GAIN 

longvh.at
tp_Vu H

uy Long_26/08/2024 14:43:18



160 160
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y 

TẾ ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 ĐẾN 10 TUỔI OMEGA NANO PEDIA GOLD 

161 161
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y 

TẾ ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 6 ĐẾN 36 THÁNG TUỔI OMEGA NANO PEDIA 

GOLD 

162 162
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y 

TẾ ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 6 ĐẾN 36 THÁNG TUỔI TRỞ LÊN USA2 KIDS 

GOLD

163 163
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y 

TẾ ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 ĐẾN 15  TUỔI OMEGA NANO GREOWIQ

164 164
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y 

TẾ ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI OMEGA NANO BABY 

GOLD

165 165
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y 

TẾ ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI USA2 BABY GOLD
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166 166
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y 

TẾ ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 ĐẾN 10  TUỔI USA2 PEDIA GOLD

167 167
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y 

TẾ ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 TRỞ LÊN OMEGA NANO WEIGHT GAIN

168 168
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y 

TẾ ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 ĐẾN 15 TUỔI USA2 GROWIQ

1 1
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 

DƯỢC DINH DƯỠNG NHI ĐỒNG

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 06-36 THÁNG TUỔI NHI ĐỒNG 2

2 2
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 

DƯỢC DINH DƯỠNG NHI ĐỒNG

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0 - 6 THÁNG TUỔI NHI ĐỒNG 1

Năm 2022
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3 3
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

STANDA VIỆT NAM

BỘT ĂN DẶM YẾN SÀO LƯƠN CÀ RỐT CHO TRẺ 

TỪ 6-36 THÁNG TUỔI

4 4
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

STANDA VIỆT NAM

BỘT ĂN DẶM YẾN SÀO GÀ RAU CỦ CHO TRẺ TỪ 6-

36 THÁNG TUỔI

5 5
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

STANDA VIỆT NAM

BỘT ĂN DẶM YẾN SÀO TÔM RAU CỦ CHO TRẺ TỪ 

6-36 THÁNG TUỔI

6 6
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

STANDA VIỆT NAM

BỘT ĂN DẶM YẾN SÀO BÒ RAU CỦ CHO TRẺ TỪ 6-

36 THÁNG TUỔI

7 7

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU TOÀN CẦU

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0 - 12 THÁNG TUỔI LIA BABY

8 8

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU TOÀN CẦU

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 01 - 17 TUỔI 

LIA GROW 4

longvh.at
tp_Vu H

uy Long_26/08/2024 14:43:18



9 9

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU TOÀN CẦU

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 01 - 17 TUỔI 

LIA PEDIA PLUS 3

10 10

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU TOÀN CẦU

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 06-36 

THÁNG TUỔI LIA PEDIA KIDS 2

11 11
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y 

TẾ ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI B6 GOLD BABY GOLD

12 12
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y 

TẾ ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 6 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI B6 GOLD BABY GOLD

13 13
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y 

TẾ ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 TRỞ LÊN B6 GOLD WEIGHT GAIN

14 14
 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y 

TẾ ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 ĐẾN 10 TUỒI B6  GOLD PEDIA GOLD
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15 15
 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y 

TẾ ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 ĐẾN 15 TUỔI B6 GOLD GROWIQ

16 16
 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y 

TẾ ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC NEREMI 

DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 TUỔI

17 17

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

ĐÓNG GÓI XUẤT NHẬP KHẨU 

VIỆT ĐỨC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC: GAIN PLUS 

18 18
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

BIOTIN PHARMA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 10 

TUỔI S-88 GROWIQ

19 19

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

ĐÓNG GÓI XUẤT NHẬP KHẨU 

VIỆT ĐỨC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC : GAIN PLUS

20 20 CÔNG TY TNHH NUTRIPRO.VN
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0-12 THÁNG TUỔI INDI COLOSTRUM 
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21 21 CÔNG TY TNHH NUTRIPRO.VN
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0-10  TUỔI INDI PLUS IQ

22 22 CÔNG TY TNHH HYPERION
BỮA ĂN NHẸ CHUỐI, CAM, TÁO VÀ BÁNH QUI 

HERO BABY

23 23 CÔNG TY TNHH HYPERION TRÁI CÂY HỖN HỢP BÁNH QUI HERO BABY

24 24 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 TUỔI TRỞ LÊN VISTAGOLD PEDIA

25 25 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 TUỔI TRỞ LÊN KYOTO PEDIA

26 26 CÔNG TY TNHH SUNBABY

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 TUỔI TRỞ LÊN COLOS-MK7 COLOSTRUM 

PEDIA
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27 27 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 TUỔI TRỞ LÊN IQ&GROW

28 28 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 TUỔI TRỞ LÊN OPTAGOLD PEDIA

29 29
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI SẢN XUẤT TÂN ÚC VIỆT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC ARTI GAIN 

INFANT FORMULA DÀNH CHO TRẺ TỪ 0-6 THÁNG 

TUỔI

30 30
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

THỰC PHẨM NANO RIGHT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 - 15 TUỔI PEDIA

31 31

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM - THƯƠNG MẠI HOÀNG 

KHANG

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 - 10 TUỔI BABY'SDHA PEDIA

32 32

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM - THƯƠNG MẠI HOÀNG 

KHANG

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 TUỔI TRỞ LÊN BABY'SDHA GROWIQ
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33 33

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM - THƯƠNG MẠI HOÀNG 

KHANG

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0-12 THÁNG TUỔI TRỞ LÊN BABY'SDHA KIDS 

GOID

34 34 CÔNG TY TNHH HYPERION
PHÔ MAI TƯƠI VÀ TRÁI CÂY HỖN HỢP HERO 

BABY

35 35
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

WIND PHARMA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0-12 THÁNG TUỔI SASAKI BIO INFANT

36 36
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

WIND PHARMA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0-12 THÁNG TUỔI SASAKI BIO INFANT GOLD

37 37
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

WIND PHARMA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 6-36 THÁNG TUỔI SASAKI BIO KIDS GOLD

38 38

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM DINH 

DƯỠNG NUTRILAC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 ĐẾN 10 TUỔI FOODPRO 100 COLOSTRUM 

GROWIQ
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39 39

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU TOÀN CẦU

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 12 

TUỔI GROW HIỆU BABY CARE

40 40

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU TOÀN CẦU

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 12 

TUỔI NUTRI GOLD HIỆU GIGO

41 41

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU TOÀN CẦU

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 12 

TUỔI GROW PLUS HIỆU GIGO GOLD

42 42
CÔNG TY TNHH CP DINH 

DƯỠNG AKODO VIỆT NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC AKODO 

BABY

43 43
CÔNG TY TNHH CP DINH 

DƯỠNG AKODO VIỆT NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC AKODO 

GROW & GAIN

44 44
CÔNG TY TNHH CP DINH 

DƯỠNG AKODO VIỆT NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC AKODO 

PEDIA
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45 45
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

STANDA VIỆT NAM

BỘT ĂN DẶM YẾN SÀO TRÁI CÂY CHO TRẺ TỪ 4-

24 THÁNG TUỔI

46 46
CÔNG TY CỔ PHẦN NEW RETAIL 

CPG

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC TỪ SỮA DÊ 

KABRITA DÀNH CHO TRẺ 24 THÁNG TUỔI TRỞ 

LÊN KABRITA GOAT MILK BASED GROWING UP 

FORMULA 24+ MONTHS

47 47
CÔNG TY CỔ PHẦN NEW RETAIL 

CPG

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC TỪ SỮA DÊ 

KABRITA DÀNH CHO TRẺ 12-24 THÁNG TUỔI 

KABRITA GOAT MILK BASED FOLLOW-ON 

FORMULA 12-24 MONTHS

48 48
CÔNG TY CỔ PHẦN NEW RETAIL 

CPG

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC TỪ SỮA DÊ 

KABRITA DÀNH CHO TRẺ 0-12 THÁNG TUỔI 

KABRITA GOAT MILK BASED INFANT FORMULA 0-

12 MONTHS

49 49
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 06-36 

THÁNG TUỔI COLOSTRUM OPTICARE 2

50 50
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0-12 THÁNG TUỔI COLOSTRUM OPTICARE
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51 51
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 01-17 TUỔI 

COLOSTRUM GROW

52 52
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 01-15 TUỔI 

COLOSTRUM OPTICARE 3

53 53
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0 - 12 THÁNG TUỔI BIOFOOD COLOSTRUM 

BABYMILK

54 54
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 6 - 36 THÁNG TUỔI BIOFOOD COLOSTRUM 

PEDIA BA

55 55
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 - 10 TUỔI BIOFOOD COLOSTRUM PEDIA GOLD

56 56
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 - 15 TUỔI BIOFOOD COLOSTRUM GROWIQ
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57 57

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU TOÀN CẦU

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0-12 THÁNG TUỔI MASTER SURE OPTISURE

58 58

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU TOÀN CẦU

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 06-36 

THÁNG TUỔI MASTER SURE OPTISURE 2

59 59

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU TOÀN CẦU

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 01-15 TUỔI 

MASTER SURE OPTISURE 3

60 60

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU TOÀN CẦU

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 01-17 TUỔI 

MASTER SURE GROW

61 61 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 - 15 TUỔI BIOCOLOS A+ IQGROW

62 62 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 - 15 TUỔI BIOCOLOS A+ PEDIA GOLD
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63 63 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0 - 12 THÁNG TUỔI BIOCOLOS A+ CADIE KIDS

64 64 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 6 - 36 THÁNG TUỔI BIOCOLOS A+ BIOKIDS

65 65
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM NAM VIỆT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 TUỔI TRỞ LÊN ALPHA MILK GOLD PRO 2

66 66
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM VIỆT Ý

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0-12 THÁNG TUỔI NUTRITION-HMO 

COLOSTRUM

67 67
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 12-36 

THÁNG TUỔI LACTIGEN 2

68 68
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0-12 THÁNG TUỔI LACTIGEN
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69 69
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 01-12 TUỔI 

LACTIGEN 3

70 70
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 01-18 TUỔI 

LACTIGEN GROW PLUS

71 71 CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3M
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC ICARE 

PEDIA PLUS

72 72 CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3M
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC ICARE 

GROWIQ

73 73 CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3M
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC ICARE GAIN 

PLUS

74 74 CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3M
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC SUNNY 

MILK GROEIQ
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75 75 CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3M
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC SUNNY 

MILK BABY

76 76 CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3M
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC SUNNY 

MILK PEDIA

77 77
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 

MINH VIỆT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DÙNG CHO TRẺ EM TỪ 6-

12 THÁNG TUỔI: BÁNH QUY ĂN DẶM VỊ SỮA 

(PROMINA MARIE MILK

78 78
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

GABA MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC GABA 

GROW IQ 

79 79

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU TOÀN CẦU

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 01 - 17 TUỔI 

FAMILAC GROW PLUS

80 80
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

NEST PRO PLUS

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC NEST PRO + 

GROWIQ CHO TRẺ TỪ 1 TUỔI TRỞ LÊN
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81 81
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

NEST PRO PLUS

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC NEST PRO + 

PEDIA CHO TRẺ TỪ 1 TUỔI TRỞ LÊN

82 82
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

HARUKO

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC GOATBABY 

BABY GOLD CHO TRẺ TỪ 0-12 THÁNG TUỔI

83 83
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

HARUKO

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC YOSHIDA 

BABY CHO TRẺ TỪ 0-12 THÁNG TUỔI

84 84

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM DINH 

DƯỠNG NUTRILAC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0-12 THÁNG TUỔI FOODPRO 100 COLOSTRUM 

BABY GOLD

85 85

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM THƯƠNG MẠI KHÁNH 

NGỌC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0-12 THÁNG TUỔI SURE CARE BABY GOLD

86 86
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI SẢN XUẤT TÂN ÚC VIỆT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC ARTI IQ 

GROW CHO TRẺ TỪ 1-10 TUỔI
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87 87
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM VIỆT Ý

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 6-36 THÁNG TUỔI NUTRITION-HMO KIDS GOLD

88 88
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU DAIRYFOOD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 6-36 THÁNG TUỔI ORGANIC GOLD KID GOLD

89 89
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU DAIRYFOOD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 TUỔI TRỞ LÊN ORGANIC GOLD GROW IQ

90 90
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU DAIRYFOOD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 TUỔI TRỞ LÊN ORGANIC GOLD PEDIA CARE

91 91
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMAVITA
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC: KID

92 92
CÔNG TY CỔ PHẨN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0-12 THÁNG TUỔI COLOSTRUM PLUS 

BAYBY CARE
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93 93
CÔNG TY CỔ PHẨN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 12-36 

THÁNG TUỔI COLOSTRUM PLUS PEDIA KIDS 2

94 94
CÔNG TY CỔ PHẨN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 01-12 TUỔI 

COLOSTRUM PLUS PEDIA PLUS 3

95 95
CÔNG TY CỔ PHẨN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 01-17 TUỔI 

COLOSTRUM PLUS GROW

96 96
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

HARUKO

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC SHINOWA 

BABY CHO TRẺ TỪ 0-12 THÁNG TUỔI

97 97 CÔNG TY TNHH MEGA MILKY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG MEGA MILKY GROW IQ - 

DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 TUỔI TRỞ LÊN

98 98
CÔNG TY TNHH TUỆ ANH 

GLOBAL

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0 THÁNG TUỔI ĐẾN 12 TUỔI VINGROW 

COLOSTRUM
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99 99 CÔNG TY TNHH DƯỢC BIVICO
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC SUREKA 

COLOS 0+

100 100
CÔNG TY TNHH NATURAL FOOD 

GROUP

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC HỮU CƠ 

BƯỚC 1 CHO TRẺ TỪ 0-6 THÁNG TUỔI BELLAMY'S 

ORGANIC INFANT FORMULA

101 101
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ ĐẦU TƯ IDP

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC NEFESURE 

COLOSTRUM PRINCIE 1⁺ CHO TRẺ TỪ 1 - 10 TUỔI

102 102
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 

KHẨU DINH DƯỠNG DƯỢC LOHA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC UC2 

PLATIUM COLOS 24H

103 103
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 

KHẨU DINH DƯỠNG DƯỢC LOHA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC UC2 

PLATIUM GROW PLUS +

104 104 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0 - 12 THÁNG TUỔI BIOCOLOS A+ BABY GOLD
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105 105 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 TUỔI TRỞ LÊN NEOCARE WEIGHT GAIN

106 106 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 - 18 TUỔI NEOCARE IQGROW

107 107 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 - 10 TUỔI NEOCARE PEDIA

108 108 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0 - 12 THÁNG TUỔI NEOCARE GOAT'S BABY

109 109 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 - 10 TUỔI NEOCARE GOAT'S PEDIA

110 110 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 6 - 36 THÁNG TUỔI NEOCARE BIO KIDS
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111 111 CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3M
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC ALAN MILK 

GOAT BABY GOLD

112 112
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

DƯỢC SHINWA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC S100 

OPTIPRO 1+

113 113 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0 - 12 THÁNG TUỔI NEOCARE KIDS GOLD

114 114 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0 - 12 THÁNG TUỔI VISTAGOLD PELARGON

115 115 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 6 - 36 THÁNG TUỔI VISTAGOLD BIOKIDS

116 116 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 - 10 TUỔI VISTAGOLD GROWIQ
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117 117 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 - 15 TUỔI VISTAGOLD WEIGHT GAIN

118 118 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 TUỔI TRỞ LÊN VISTAGOLD GOAT'S GROW

119 119 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 ĐẾN 10 TUỔI VISTAGOLD GOAT'S PEDIA

120 120
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

DƯỢC SHINWA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC S100 

OPTIPRO 2+

121 121
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

DƯỢC SHINWA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC S100 PEDIA 

+

122 122
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

DƯỢC SHINWA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC S100 GROW 

+
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123 123
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

DƯỢC SHINWA
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC S100 GAIN +

124 124
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 

KHẨU DINH DƯỠNG DƯỢC LOHA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC UC2 

PLATIUM GROW PLUS +

125 125
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 

KHẨU DINH DƯỠNG DƯỢC LOHA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC UC2 

PLATIUM COLOS 24H

126 126
CÔNG TY CỔ PHẦN DANMILKO 

VIỆT NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

(12-24 THÁNG TUỔI) MINIATURE 2ææ

127 127
CÔNG TY CỔ PHẦN DANMILKO 

VIỆT NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ (0-12 THÁNG TUỔI) MINIATURE 1

128 128
CÔNG TY CỔ PHẦN DANMILKO 

VIỆT NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ (TỪ 24 THÁNG TUỔI) MINIATURE 3
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129 129 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0 - 12 THÁNG TUỔI MIKA A+ KIDS GOLD

130 130 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 6 - 36 THÁNG TUỔI MIKA A+ KIDS PLUS

131 131 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 - 10 TUỔI MIKA A+ KIDS PEDIA

132 132 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 - 15 TUỔI MIKA A+ GROWIQ

133 133 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 TUỔI TRỞ LÊN MIKA A+ WEIGHT GAIN

134 134 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 - 10 TUỔI MIKA A+ GOAT'S PEDIA
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135 135 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 - 15 TUỔI MIKA A+ GOAT'S GROW

136 136

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM SỮA ÚC 

ĐẠI LỢI

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC X.O GOLD 

NGON

137 137
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y 

TẾ ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 TUỔI TRỞ LÊN ASIA NUTRITION NGHỊ LỰC

138 138
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y 

TẾ ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 TUỔI TRỞ LÊN ASIA NUTRITION TRÍ TUỆ

139 139 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0 - 12 THÁNG TUỔI BIOBETA CADIE KIDS

140 140 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 6 - 36 THÁNG TUỔI BIOBETA PEDIA KIDS
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141 141 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 - 15 TUỔI BIOBETA PEDIA GOLD

142 142 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 - 15 TUỔI BIOBETA IQGROW

143 143 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 TUỔI TRỞ LÊN BIOBETA WEIGHT GAIN

144 144
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ ĐẦU TƯ IDP

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC UNIFAMI 

UP GROW+

145 145
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ ĐẦU TƯ IDP

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC UNIFAMI 

GOLD

146 146
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU THỰC PHẨM VITAL
THỰC PHẨM DINH DƯỠNG VITAL GOLD
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147 147
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

DƯỢC SHINWA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC S100 

OPTIPRO 0+

148 148
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

DƯỢC SHINWA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC S100 

OPTIPRO 1+

149 149
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 06-36 

THÁNG TUỔI US COLOS GOLD KIDS 2

150 150
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 01-15 TUỔI 

US COLOS GOLD KIDS 3

151 151
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 01-17 TUỔI 

US COLOS GOLD KIDS GROW

152 152

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN 

QUỐC TẾ MY MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG VITAL MILK
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153 153
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0-12 THÁNG TUỔI US COLOS GOLD KIDS

154 154

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ 

HÀ TUYÊN

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0 - 12 THÁNG TUỔI NUTRILIFE BABY GOLD

155 155

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ 

HÀ TUYÊN

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 - 18 TUỔI NUTRILIFE GROWIQ

156 156

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ 

HÀ TUYÊN

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 - 18 TUỔI NUTRILIFE PEDIA PLUS

157 157
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

GABA MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC GABA 

BABY CARE

158 158
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y 

TẾ ASIA
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG SUREASIA GOLD ENSURE
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159 159
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

GLOBAL TECH

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC: USA PLUS 

A+ BABY IQ

160 160
CÔNG TY TNHH DƯỢC 

NUTRIPLUS

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0-12 THÁNG TUỔI STASURE KIDS GOLD

161 161
CÔNG TY TNHH DƯỢC 

NUTRIPLUS

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0-12 THÁNG TUỔI KYOTO KIDS GOLD

162 162
CÔNG TY TNHH DƯỢC 

NUTRIPLUS

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1-15 TUỔI KYOTO GROW IQ

163 163
CÔNG TY TNHH DƯỢC 

NUTRIPLUS

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 6-36 THÁNG TUỔI KYOTO PEDIA KIDS

164 164
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 01-10 TUỔI 

US COLOS GOLD KIDS GAIN
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165 165
CÔNG TY TNHH DƯỢC 

NUTRIPLUS

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 6-36 THÁNG TUỔI STASURE KIDS PLUS

166 166
CÔNG TY TNHH DƯỢC 

NUTRIPLUS

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 TUỔI TRỞ LÊN STASURE IQ GROW

167 167
CÔNG TY TNHH DƯỢC 

NUTRIPLUS

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 TUỔI TRỞ LÊN STASURE PEDIA

168 168
CÔNG TY TNHH DƯỢC 

NUTRIPLUS

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 TUỔI TRỞ LÊN STASURE WEIGHT GAIN

169 169
CÔNG TY TNHH DƯỢC 

NUTRIPLUS

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 TUỔI TRỞ LÊN BIOCOLOS A+ WEIGHT GAIN

170 170

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM THƯƠNG MẠI KHÁNH 

NGỌC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0-12 THÁNG TUỔI REDMILK COLOSTRUM
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171 171
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

FOOD

THỰC PHẨM DINH DƯỠNG: SOUP SỮA TÁO & GẠO 

LỨT 

172 172
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

FOOD

THỰC PHẨM DINH DƯỠNG: SÚP SỮA BẮP & GẠO 

MẦM

173 173
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU DAIRYFOOD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC 

ORGANICGOLD GAIN CHO TRẺ TỪ 1 TUỔI TRỞ LÊN 

174 174
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU DAIRYFOOD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC 

ORGANICGOLD BABY BIO CHO TRẺ TỪ 0-12 

THÁNG TUỔI

175 175
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU DAIRYFOOD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC OMILAC 

BABY GOLD 0 CHO TRẺ TỪ 0-12 THÁNG TUỔI

176 176
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU DAIRYFOOD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC OMILAC 

BABY KIDS 1 CHO TRẺ TỪ 6-36 THÁNG TUỔI
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177 177
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU DAIRYFOOD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC OMILAC 

PEDIA PLUS 2 CHO TRẺ TỪ 1-10 TUỔI

178 178
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU DAIRYFOOD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC OMILAC 

GROW IQ 3 CHO TRẺ TỪ 1-10 TUỔI

179 179
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU DAIRYFOOD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC OMILAC 

WEIGHT GAIN CHO TRẺ TỪ 1 TUỔI TRỞ LÊN

180 180

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

THỰC PHẨM DINH DƯỠNG XNK 

ADP GOLD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC BIOCARE 

HMO 2 PEDIA CHO TRẺ TỪ 1-10 TUỔI

181 181

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

THỰC PHẨM DINH DƯỠNG XNK 

ADP GOLD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC BIOCARE 

HMO 3 GROW IQ CHO TRẺ TỪ 1-12 TUỔI

182 182

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

THỰC PHẨM DINH DƯỠNG XNK 

ADP GOLD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC BIOGOAT 

HMO PEDIA PLUS 2 CHO TRẺ TỪ 1-10 TUỔI
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183 183

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

THỰC PHẨM DINH DƯỠNG XNK 

ADP GOLD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC BIOGOAT 

HMO GROW IQ 3 CHO TRẺ TỪ 1-10 TUỔI

184 184

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

THỰC PHẨM DINH DƯỠNG XNK 

ADP GOLD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC BIOCARE 

HMO 1 BEBE CHO TRẺ TỪ 0-12 THÁNG TUỔI

185 185

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

THỰC PHẨM DINH DƯỠNG XNK 

ADP GOLD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC BIOGOAT 

HMO COLOSTRUM 1 CHO TRẺ TỪ 0-12 THÁNG TUỔI

186 186 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0-12 THÁNG TUỔI MIOSTAR BABY GOLD 1

187 187 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0-12 THÁNG TUỔI MIOSTAR GOAT'S BABY

188 188 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1-10 TUỔI MIOSTAR PEDIA GOLD 2
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189 189 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 TUỔI TRỞ LÊN MIOSTAR WEIGHT GAIN 3

190 190 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 TUỔI TRỞ LÊN MIOSTAR IQ GROW 4

191 191 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0-6 THÁNG TUỔI NUCLEO 1

192 192 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 6-12 THÁNG TUỔI NUCLEO 2

193 193 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1-3 TUỔI NUCLEO 3

194 194 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 2-15 TUỔI NUCLEO IQ GROW 4
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195 195 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 TUỔI TRỞ LÊN NUCLEO GAIN

196 196 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 6-36 THÁNG TUỔI NUCLEO GOAT 1

197 197 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1-15 TUỔI NUCLEO GOAT 2

198 198
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

GABA MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC XO BABY 

PEDIA GOLD

199 199
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

GABA MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC XO GAIN 

PLUS GOLD

200 200
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

GABA MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC XO IQ KID 

GOLD
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201 201
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

BIOTIN PHARMA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 TUỔI TRỞ LÊN MEJIKO WEIGHT GAIN

202 202
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

BIOTIN PHARMA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 - 15 TUỔI MEJIKO PEDIA

203 203
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

BIOTIN PHARMA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 - 18 TUỔI MEJIKO GROWIQ

204 204
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

BIOTIN PHARMA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 6 - 36 THÁNG TUỔI MEJIKO KIDS

205 205
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

BIOTIN PHARMA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0 - 12 THÁNG TUỔI MEJIKO BABY

206 206 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 TUỔI TRỞ LÊN MIOSTAR GOAT'S PEDIA
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207 207 CÔNG TY TNHH SUNBABY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 TUỔI TRỞ LÊN MIOSTAR GOAT'S GROW

1 1
CÔNG TY TNHH TUỆ ANH 

GLOBAL

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0 THÁNG TUỔI ĐẾN 12 THÁNG TUỔI OPTIMOM

2 2
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 

DINH DƯỠNG KHÁNH HÒA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG NUTRIKIDGROW (CHO 

TRẺ TỪ 1 - 10 TUỔI)

3 3
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI HI KI FOOD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC: GAIN 

COLOSTRUM 1+

4 4
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN PAPAFOOD
SẢN PHẨM BÁNH ĂN DẶM PAPAPUFFS STARS

Năm 2023
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5 5
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN PAPAFOOD
SẢN PHẨM BÁNH ĂN DẶM PAPAPUFFS RINGS

6 6
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN PAPAFOOD
SẢN PHẨM BÁNH ĂN DẶM PAPAPUFFS FINGERS

7 7
CÔNG TY TNHH NOVA 

NUTRITION PHARMA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1-10 TUỔI MENDEL COLOSTRUM PEDIA

8 8
CÔNG TY TNHH NOVA 

NUTRITION PHARMA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1-15 TUỔI MENDEL COLOSTRUM GROW

9 9
CÔNG TY TNHH NOVA 

NUTRITION PHARMA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0-12 THÁNG TUỔI MENDEL COLOSTRUM 

INFANT

10 10

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

THỰC PHẨM DINH DƯỠNG XNK 

ADP GOLD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC NOLAN 

KIDS BABY CHO TRẺ TỪ 0-12 THÁNG TUỔI

longvh.at
tp_Vu H

uy Long_26/08/2024 14:43:18



11 11

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

THỰC PHẨM DINH DƯỠNG XNK 

ADP GOLD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC NOLAN 

KIDS GAIN CHO TRẺ TỪ 1 TUỔI TRỞ LÊN

12 12

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

THỰC PHẨM DINH DƯỠNG XNK 

ADP GOLD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC NOLAN 

KIDS PEDIA CHO TRẺ TỪ 1 - 10 TUỔI

13 13

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

THỰC PHẨM DINH DƯỠNG XNK 

ADP GOLD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC NOLAN 

KIDS GROW IQ CHO TRẺ TỪ 1-12 TUỔI

14 14

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM DINH 

DƯỠNG NUTRILAC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 1 - 10 TUỔI FOODPRO 100 COLOSTRUM 

PEDIA

15 15

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - 

XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM 

SÀI GÒN

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 1 - 12 TUỔI: ELLAC GROW 1+

16 16
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0-12 THÁNG TUỔI OPTI KIDS MEDISURE
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17 17
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 01-17 TUỔI 

GROW MEDISURE

18 18
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 01-15 TUỔI 

OPTI KIDS 3 MEDISURE

19 19
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 06-36 TUỔI 

OPTI KIDS 2 MEDISURE

20 20
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ WINCARE FOOD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC OLIVIA 

BABY

21 21
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ WINCARE FOOD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC OLIVIA 

PEDIA

22 22
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ WINCARE FOOD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC OLIVIA 

KAO IQ
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23 23
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ WINCARE FOOD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC ADELAC 

BABY GOLD

24 24
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ WINCARE FOOD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC ADELAC 

PEDIA+

25 25
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ WINCARE FOOD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC ADELAC 

KAO IQ

26 26
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÊ MÂY

SẢN PHẨM MÌ BABY SOMEN 5 VỊ NGŨ CỐC - BABY 

SOMEN 5 MIXED GRAIN

27 27
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÊ MÂY

SẢN PHẨM MÌ BABY SOMEN VỊ KHOAI LANG - 

BABY SOMEN SWEET POTATO

28 28
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÊ MÂY

SẢN PHẨM MÌ BABY SOMEN 5 VỊ RAU CỦ - BABY 

SOMEN 5 MIXED VEGETABLES
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29 29
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TRÊN 1 TUỔI 

US COLOS GOLD KIDS OPTI

30 30
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 01 - 10 TUỔI 

COLOSTRUM PEDIA GAIN

31 31
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TRÊN 1 TUỔI 

COLOSTRUM OPTI

32 32
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI SẢN XUẤT TÂN ÚC VIỆT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC ARTI GAIN 

OPTI PREMIUM DÀNH CHO TRẺ TRÊN 2-10 TUỔI

33 33
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI SẢN XUẤT TÂN ÚC VIỆT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC ARTI GAIN 

OPTI PREMIUM DÀNH CHO TRẺ TỪ 1-2 TUỔI

34 34
CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM 

DƯỢC BẢO LONG
BỘT ĂN DẶM HUMABABY VỊ GẠO THƠM
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35 35
CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM 

DƯỢC BẢO LONG

SẢN PHẨM BỘT ĂN DẶM HUMABABY VỊ BẮP, 

GẠO, YẾN MẠCH

36 36
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI SẢN XUẤT TÂN ÚC VIỆT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC ARTI GAIN 

OPTI PREMIUM DÀNH CHO TRẺ TỪ 0-1 TUỔI

37 37
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

THỰC PHẨM NANO RIGHT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0 - 12 THÁNG TUỔI BABY

38 38
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

THỰC PHẨM NANO RIGHT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 6 - 36 THÁNG TUỔI KIDS SURE

39 39
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

THỰC PHẨM NANO RIGHT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 - 15 TUỔI GROW IQ

40 40
CÔNG TY TNHH DƯỢC 

NUTRIPLUS

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 TUỔI TRỞ LÊN STAPLUS IQ PEDIA
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41 41

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

THỰC PHẨM DINH DƯỠNG XNK 

ADP GOLD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DHAGOLD 

PEDIA CHO TRẺ TỪ 1 - 10 TUỔI

42 42

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

THỰC PHẨM DINH DƯỠNG XNK 

ADP GOLD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DHAGOLD 

GROW PLUS CHO TRẺ TỪ 1 - 12 TUỔI

43 43

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

THỰC PHẨM DINH DƯỠNG XNK 

ADP GOLD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DHAGOLD 

GROW GAIN CHO TRẺ TỪ 1TRỞ LÊN

44 44
CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM 

DƯỢC BẢO LONG
BỘT ĂN DẶM HUMABABY VỊ BÍ ĐỎ, ÓC CHÓ

45 45
CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM 

DƯỢC BẢO LONG
BỘT ĂN DẶM HUMABABY VỊ ÓC CHÓ, CÀ RỐT

46 46
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ FD

SỮA HẠT DINH DƯỠNG DÀNH CHO TRẺ NHỎ 1 - 15 

TUỔI FD FOR BABY NUTRISH GROW
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47 47
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ FD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DÀNH CHO TRẺ NHỎ 0 - 

12 THÁNG TUỔI FD FOR BABY NUTRISH PLUS

48 48

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

DINH DƯỠNG THẦN ĐỒNG VIỆT 

NAM 

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG SUPER KIDS PEDIA 

DÀNH CHO TRẺ TỪ 1-10 TUỔI

49 49
CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM 

DƯỢC BẢO LONG
BỘT ĂN DẶM HUMABABY TÔM CÀ RỐT

50 50
CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM 

DƯỢC BẢO LONG
BỘT ĂN DẶM HUMABABY THỊT GÀ RAU CỦ

51 51
CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM 

DƯỢC BẢO LONG
BỘT ĂN DẶM HUMABABY TRỨNG BÍ ĐỎ - BÓ XÔI

52 52
CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM 

DƯỢC BẢO LONG
BỘT ĂN DẶM HUMABABY THỊT BÒ BÍ ĐỎ
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53 53
CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM 

DƯỢC BẢO LONG

BỘT ĂN DẶM HUMABABY VỊ GẠO SỮA, HẠNH 

NHÂN

54 54

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

TẬP ĐOÀN DINH DƯỠNG GREEN 

VIỆT NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0-12 THÁNG TUỔI GREENGOLD COLOSTRUM 

55 55

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

TẬP ĐOÀN DINH DƯỠNG GREEN 

VIỆT NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1-15 TUỔI GREENGOLD DIGHEST

56 56

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

TẬP ĐOÀN DINH DƯỠNG GREEN 

VIỆT NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1-18 TUỔI GREENGOLD IQ GROW

57 57

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

TẬP ĐOÀN DINH DƯỠNG GREEN 

VIỆT NAM

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 TUỔI TRỞ LÊN GREENGOLD WEIGHT GAIN

58 58
CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM 

DƯỢC BẢO LONG
BỘT ĂN DẶM HUMABABY THỊT HEO BÓ XÔI
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59 59
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT SAC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG GRAND GROW IQ DÀNH 

CHO TRẺ TỪ 1 TUỔI TRỞ LÊN

60 60
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT SAC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0-12 THÁNG TUỔI MEJIKO GOLD BABY

61 61
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT SAC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 6-36 THÁNG TUỔI MEJIKO GOLD KIDS

62 62
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT SAC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1-15 TUỔI MEJIKO GOLD PEDIA

63 63
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT SAC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1-18 TUỔI MEJIKO GOLD GROW IQ

64 64
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT SAC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 TUỔI TRỞ LÊN MEJIKO GOLD WEIGHT GAIN
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65 65

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

THỰC PHẨM DINH DƯỠNG XNK 

ADP GOLD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DHAGOLD BABY CHO 

TRẺ TỪ 0-12 THÁNG TUỔI

66 66

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

THỰC PHẨM DINH DƯỠNG XNK 

ADP GOLD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG SAKURA BABY CHO TRẺ 

TỪ 0-12 THÁNG TUỔI

67 67

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

THỰC PHẨM DINH DƯỠNG XNK 

ADP GOLD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG SAKURA KAO IQ CHO 

TRẺ TỪ 1-12 TUỔI

68 68

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

THỰC PHẨM DINH DƯỠNG XNK 

ADP GOLD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG SAKURA DIGEST CHO 

TRẺ TỪ 6 THÁNG TUỔI - 6 TUỔI

69 69

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

THỰC PHẨM DINH DƯỠNG XNK 

ADP GOLD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG SAKURA GAIN CHO TRẺ 

TỪ 1 TUỔI TRỞ LÊN

70 70

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

THỰC PHẨM DINH DƯỠNG XNK 

ADP GOLD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG SAKURA PEDIA CHO TRẺ 

TỪ 1-10 TUỔI
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71 71
CÔNG TY TNHH DƯỢC 

NUTRIPLUS

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 TUỔI TRỞ LÊN STABLÉ PEDIA IQ

72 72
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU PHARMA KIDS

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 - 10 

TUỔI GOODLIFE GROW PLUS

73 73
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU PHARMA KIDS

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 - 10 

TUỔI GOODLIFE PEDIA PLUS

74 74
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU PHARMA KIDS

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 0 - 12 

THÁNG TUỔI GOODLIFE NEW BORN

75 75
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ WINCARE FOOD
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG NUTRISURE CAO IQ

76 76
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU PHARMA KIDS

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 0 - 12 

TUỔI PHARMAKIDS BABY
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77 77
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU PHARMA KIDS

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 - 10 

TUỔI PHARMAKIDS PEDIA

78 78
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU PHARMA KIDS

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 - 10 

TUỔI PHARMAKIDS GROW

79 79
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT SAC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 0 

ĐẾN 12 THÁNG TUỔI BABIKIDS A+ BABY

80 80
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT SAC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC SUMOKI 

K2+D3 COLOSTRUM BABY DÀNH CHO TRẺ TỪ 0-12 

THÁNG TUỔI

81 81
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM VIỆT Ý

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0-12 THÁNG TUỔI NUTRITION-HMO 

COLOSTRUM

82 82
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT SAC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC GROW IQ 

PLUS 3+ DÀNH CHO TRẺ TỪ 1-15 TUỔI
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83 83
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT SAC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC MERRIT 1+ 

DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 THÁNG TUỔI TRỞ LÊN

84 84
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT SAC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC MERRIT 3 

DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 TUỔI TRỞ LÊN

85 85
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CHO TRẺ TỪ 1 - 10 TUỔI 

OMEGA 3 PEDIA SMART

86 86
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 0-12 

THÁNG TUỔI ASIA NUTRI BABY GOLD 1

87 87
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6-36 

THÁNG TUỔI ASIA NUTRI KIDS GOLD 2

88 88
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1-10 

TUỔI ASIA NUTRI PEDIA GOLD 3
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89 89
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1-15 

TUỔI ASIA NUTRI KAO IQ 4

90 90
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CHO TRẺ TỪ 1 - 10 TUỔI 

NANO PEDIA SMART

91 91
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CHO TRẺ TỪ 1 - 15 TUỔI 

NANO CAO IQ

92 92
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CHO TRẺ TỪ 1 - 15 TUỔI 

OMEGA 3 CAO IQ

93 93
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU DAIRYFOOD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 1 TUỔI TRỞ LÊN SUKUMILK GOLD IQ PLUS

94 94
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU DAIRYFOOD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 1 TUỔI TRỞ LÊN SUKUMILK GOLD GROW 

PLUS
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95 95
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT SAC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC SURE IQ 

PEDIA DÀNH CHO TRẺ TỪ 1-10 TUỔI

96 96
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT SAC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC SURE IQ 

BABY DÀNH CHO TRẺ TỪ 0-12 THÁNG TUỔI

97 97
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT SAC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC SURE IQ 

KIDS GOLD DÀNH CHO TRẺ TỪ 6-36 THÁNG TUỔI

98 98
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT SAC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC SURE IQ 

GROW IQ DÀNH CHO TRẺ TỪ 1-15 TUỔI

99 99
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT SAC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC COLOS A+ 

BABY DÀNH CHO TRẺ TỪ 0-12 THÁNG TUỔI

100 100
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT SAC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC PONLAIT 

INFNANT DÀNH CHO TRẺ TỪ 0-12 THÁNG TUỔI
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101 101
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT SAC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC PONLAIT 

DIEST DÀNH CHO TRẺ TỪ 6-36 THÁNG TUỔI

102 102
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT SAC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC COLOS A+ 

KIDS GOLD DÀNH CHO TRẺ TỪ 6-36 THÁNG TUỔI

103 103
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI SẢN XUẤT TÂN ÚC VIỆT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC ARTI GAIN 

PEDIA DÀNH CHO TRẺ TỪ 0-1 TUỔI

104 104
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI SẢN XUẤT TÂN ÚC VIỆT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC ARTI GAIN 

PEDIA DÀNH CHO TRẺ TỪ 2-10 TUỔI

105 105
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI SẢN XUẤT TÂN ÚC VIỆT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC ARTI GAIN 

PEDIA DÀNH CHO TRẺ TỪ 2-10 TUỔI

106 106
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT SAC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0-12 THÁNG TUỔI BABY STEMP 1+
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107 107
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT SAC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 1-10 TUỔI KIDS CARE PEDIA GOLD

108 108
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT SAC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 1-15 TUỔI BIOTAR IQ GROW

109 109
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT SAC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0-12 THÁNG TUỔI COLOSMILL BABY GOLD

110 110
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN PAPAFOOD

BÁNH ĂN DẶM PAPAPUFFS FINGERS VỊ CHUỐI VÀ 

CA CAO - 100% NGŨ CỐC HỮU CƠ

111 111
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN PAPAFOOD

BÁNH ĂN DẶM PAPAPUFFS FINGERS VỊ BÍ ĐỎ VÀ 

KHOAI LANG TÍM - 100% NGŨ CỐC HỮU CƠ

112 112
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN PAPAFOOD

BÁNH ĂN DẶM PAPAPUFFS FINGERS VỊ RONG 

BIỂN VÀ CÀ RỐT - 100% NGŨ CỐC HỮU CƠ
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113 113
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM VIỆT Ý

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC COW TRUE 

MILK HỌC ĐƯỜNG

1 1

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM THƯƠNG MẠI KHÁNH 

NGỌC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 TUỔI TRỞ LÊN CORBI MILK PEDIA

2 2
CÔNG TY TNHH SÀI GÒN THANH 

NGUYÊN

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG TN-MILK OPTI GOLD 0+ 

DÀNH CHO TRẺ TỪ 0-1 TUỔI

3 3
CÔNG TY TNHH SÀI GÒN THANH 

NGUYÊN

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG TN-MILK OPTI GOLD 1+ 

DÀNH CHO TRẺ TỪ 1-3 TUỔI

4 4 CÔNG TY TNHH TH NUTRILIFE

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0 THÁNG TUỔI ĐẾN 12 THÁNG TUỔI ANAMILK 

NEWBORN

Ngày 19/7/2024
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5 5
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT SAC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC COLOS A+ 

GROW IQ DÀNH CHO TRẺ TỪ 1-15 TUỔI

6 6
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT SAC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0-12 THÁNG TUỔI DHANANO BABY

7 7 CÔNG TY TNHH V H C T SẢN PHẨM DINH DƯỠNG OPTI BABY

8 8 CÔNG TY TNHH V H C T SẢN PHẨM DINH DƯỠNG OPTI GROW

9 9 CÔNG TY TNHH V H C T SẢN PHẨM DINH DƯỠNG OZ GROW PLUS

10 10 CÔNG TY TNHH V H C T SẢN PHẨM DINH DƯỠNG OPTI PEDIA
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11 11
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM NAM VIỆT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC ß-MILK 

GAIN A+ CHO TRẺ TỪ 1-10 TUỔI

12 12 CÔNG TY TNHH TH NUTRILIFE
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1-10 TUỔI ANAMILK ANOREXIC

13 13 CÔNG TY TNHH TH NUTRILIFE
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1-18 TUỔI ANAMILK CREATION

14 14
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG DƯỢC FIDIMILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 1-10 TUỔI LUS MILK PEDIA

15 15
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG DƯỢC FIDIMILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 1-15 TUỔI LUS MILK GROW

16 16
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT SAC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 1-10 TUỔI COLOS A+ PEDIA
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17 17
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN PAPAFOOD

BÁNH ĂN DẶM PAPAPUFFS RINGS - 100% NGUYÊN 

LIỆU HỮU CƠ

18 18
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN PAPAFOOD

BÁNH ĂN DẶM PAPAPUFFS STARS - 100% NGUYÊN 

LIỆU HỮU CƠ

19 19
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN PAPAFOOD

BÁNH ĂN DẶM PAPAPUFFS FINGERS - 100% 

NGUYÊN LIỆU HỮU CƠ

20 20
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG DƯỢC FIDIMILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0-12 THÁNG TUỔI LUS MILK OPTIMOM

21 21

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU KIÊN THƯ

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0-12 THÁNG TUỔI OPTIMOM KIDS

22 22
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM VIỆT Ý

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC OMEGA 

HỌC ĐƯỜNG
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23 23
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM NAM VIỆT

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC ß-MILK 

GOLD PRO CHO TRẺ TỪ 0-12 THÁNG TUỔI

24 24
CÔNG TY TNHH RED WOLF 

GLOBAL

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC HỮU CƠ 

DÀNH CHO TRẺ TRÊN 6 THÁNG TUỔI LET'S ECO® 2

25 25
CÔNG TY TNHH RED WOLF 

GLOBAL

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC HỮU CƠ 

DÀNH CHO TRẺ TRÊN 10 THÁNG TUỔI LET'S ECO® 

3

26 26

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU KIÊN THƯ

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 6-36 THÁNG TUỔI PEDIA KIDS

27 27

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM THƯƠNG MẠI KHÁNH 

NGỌC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1 TUỔI TRỞ LÊN CORBI MILK GROW

28 28
CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM 

DƯỢC BẢO LONG

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC ALPDAPTA 

AUS DEN ALPEN ANFANGSMILCH 1
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29 29
CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM 

DƯỢC BẢO LONG

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC ALPDAPTA 

AUS DEN ALPEN FOLGEMILCH 2

30 30
CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM 

DƯỢC BẢO LONG

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC ALPDAPTA 

AUS DEN ALPEN KINDERMILCH 3

31 31
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM VIỆT Ý

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 6-36 THÁNG TUỔI NUTRITION - HMO KIDS 

GOLD

32 32
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ FD
BỘT ĂN DẶM FD FOR BABY HEO - RAU CỦ

33 33
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ FD
BỘT ĂN DẶM FD FOR BABY GẠO - SỮA NON

34 34
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ FD
BỘT ĂN DẶM FD FOR BABY GÀ - RAU CỦ
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35 35
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ FD
BỘT ĂN DẶM FD FOR BABY BÒ - RAU CỦ

36 36
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT SAC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC PONLAIT IQ 

GROW DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 - 15 TUỔI

37 37
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT SAC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC PONLAIT 

PEDIA BA DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 - 10 TUỔI

38 38
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT SAC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC PONLAIT 

MERRIT 2 DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 TUỔI TRỞ LÊN

39 39
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT SAC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 6 - 36 THÁNG TUỔI BIOSTAR DIEST

40 40
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT SAC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 6 - 36 THÁNG TUỔI DHANANO DIEST

longvh.at
tp_Vu H

uy Long_26/08/2024 14:43:18



41 41
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT SAC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 1 - 15 TUỔI COLOSMILL GROW IQ GOLD

42 42
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT SAC

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 6 - 36 THÁNG TUỔI COLOSMILL DIEST 

GOLD

43 43 CÔNG TY TNHH BH NUTRITION

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 6 THÁNG TUỔI TRỞ LÊN ASD MILK 

PREMIUM KIDS IQ

44 44 CÔNG TY TNHH BH NUTRITION

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 1 TUỔI TRỞ LÊN IZUMO MILK PREMIUM 

KIDS KAO

45 45
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG DƯỢC FIDIMILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 1-12 THÁNG TUỔI FIDIMILK DHA BABY

46 46
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG DƯỢC FIDIMILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 6-36 THÁNG TUỔI FIDIMILK COLOS DHA 

DIGGEST
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47 47
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG DƯỢC FIDIMILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 1-10 TUỔI FIDIMILK COLOS DHA PEDIA

48 48
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG DƯỢC FIDIMILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 1-15 TUỔI FIDIMILK COLOS DHA GROW IQ

49 49
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 12 

TUỔI GROW KIDS

50 50
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 12 

TUỔI NUTRI BABY

51 51

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU TOÀN CẦU

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 12 

TUỔI GROW PLUS

52 52

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU TOÀN CẦU

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 12 

TUỔI OPTIGOLD BABY
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53 53
CÔNG TY TNHH RED WOLF 

GLOBAL

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC HỮU CƠ 

DÀNH CHO TRẺ TỪ 0 ĐẾN 6 THÁNG TUỔI LET'S 

ECO® 1 

54 54 CÔNG TY TNHH BH NUTRITION
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 6-36 THÁNG TUỔI YARAKO KIDS

55 55 CÔNG TY TNHH BH NUTRITION
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 1 TUỔI TRỞ LÊN YARAKO PEDIA

56 56 CÔNG TY TNHH BH NUTRITION
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 1 TUỔI TRỞ LÊN YARAKO CAOIQ

57 57
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

WANA FOOD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC  CHO TRẺ 

TỪ 0 THÁNG TUỔI ĐẾN 12 THÁNG TUỔI ISOLAC 

COLOSTRUM NEW BORN

58 58
CÔNG TY CỔ PHẦN FEDER 

NUTRITION

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 12 

THÁNG TUỔI TRỞ LÊN FEDER MILK COLOS 1+
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59 59
CÔNG TY CỔ PHẦN FEDER 

NUTRITION

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1-15 

TUỔI FEDER MILK GROW IQ 1+

60 60
CÔNG TY CỔ PHẦN FEDER 

NUTRITION

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1-15 

TUỔI FEDER MILK BIO 1+

61 61
CÔNG TY CỔ PHẦN FEDER 

NUTRITION

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 0-12 

THÁNG TUỔI FEDER MILK COLOS 0+

62 62
CÔNG TY CỔ PHẦN FEDER 

NUTRITION

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 0-12 

THÁNG TUỔI FEDER MILK NEWBORN 0+

63 63
CÔNG TY CỔ PHẦN FEDER 

NUTRITION

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1-15 

TUỔI FEDER MILK PEDIA 1+

64 64

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHẾ 

BIẾN THỰC PHẨM TM HK MILK 

GROUP

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 6-36 THÁNG TUỔI NUBIGOLD NUTRINANO
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65 65

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU KIÊN THƯ

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 6-24 THÁNG TUỔI COLOSTRUM

66 66
CÔNG TY TNHH DƯỢC 

NUTRIPLUS

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC A2 GOAT 

IQ+3

67 67
CÔNG TY TNHH DƯỢC 

NUTRIPLUS

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC A2 

GOATBABY 1

68 68

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU KIÊN THƯ

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 6-36 THÁNG TUỔI KIDS GOLD

69 69
CÔNG TY TNHH DƯỢC 

NUTRIPLUS

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC A2 

GOATPEDIA 2

70 70

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT S.A.C 

PHARMA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 1-15 TUỔI GROWIQ
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71 71

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT S.A.C 

PHARMA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 1-15 TUỔI BIO MCT IQ GROW

72 72

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT S.A.C 

PHARMA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 1-10 TUỔI PEDIAGOLD

73 73
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ WINCARE FOOD
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG NUTRISURE BABY

74 74
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU PHARMA KIDS

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1-10 

TUỔI PHARMANEST PEDIAGAIN

75 75
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU PHARMA KIDS

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 

TUỔI TRỞ LÊN PHARMANEST GROW PLUS

76 76
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU PHARMA KIDS

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 0-12 

THÁNG TUỔI PHARMANEST NEWBORN
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77 77
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN PAPAFOOD

BÁNH ĂN DẶM PAPAPUFFS FINGERS TÁO CHUỐI 

CẢI BÓ XÔI - 100% NGŨ CỐC HỮU CƠ

78 78
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN PAPAFOOD

BÁNH ĂN DẶM PAPAPUFFS FINGERS DÂU TÂY & 

CA CAO - 100% NGŨ CỐC HỮU CƠ

79 79
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN PAPAFOOD

BÁNH ĂN DẶM PAPAPUFFS FINGERS DÂU TÂY & 

CA CAO - 100% NGŨ CỐC HỮU CƠ

80 80
CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM 

DƯỢC BẢO LONG
BỘT ĂN DẶM HUMABABY SƯỜN HẦM RAU CỦ

81 81 CÔNG TY TNHH MEGA MILKY
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG GROW PLUS A+ DÀNH 

CHO TRẺ TỪ 1-10 TUỔI

82 82

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & 

THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM 

GLOBAL PHARMA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 12 ĐẾN 36 

THÁNG TUỔI USCOLOS PROCARE KIDS 2
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83 83

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & 

THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM 

GLOBAL PHARMA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC  DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0 - 12 THÁNG TUỔI USCOLOS PROCARE 

KIDS 1

84 84

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT S.A.C 

PHARMA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0-12 THÁNG TUỔI INFANT

85 85

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT S.A.C 

PHARMA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 6-36 THÁNG TUỔI DIEST

86 86

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT S.A.C 

PHARMA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 6-36 THÁNG TUỔI BIO MCT DIEST

87 87
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 

KHẨU DINH DƯỠNG DƯỢC LOHA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC SUREMILK 

GROW IQ D3-K2

88 88
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 

KHẨU DINH DƯỠNG DƯỢC LOHA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC SUREMILK 

GROW IQ D3-K2
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89 89
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 

KHẨU DINH DƯỠNG DƯỢC LOHA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC SUREMILK 

GROW IQ D3-K2

90 90
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 

KHẨU DINH DƯỠNG DƯỢC LOHA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC SUREMILK 

GROW IQ D3-K2

91 91
CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM 

DƯỢC BẢO LONG
BỘT ĂN DẶM HUMABABY GẠO SỮA YẾN MẠCH

92 92
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 12 

TUỔI GIGO GOLD - GROW PLUS

93 93
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 12 

TUỔI BABY CARE - GROW 

94 94
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 12 

TUỔI GIGO - NUTRI GOLD
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95 95

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG 

QUỐC TẾ BINO

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG BINO IQ MILK

96 96
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN PAPAFOOD

BÁNH ĂN DẶM PAPAPUFFS FINGERS TÁO  & DÂU 

TÂY - 100% NGŨ CỐC HỮU CƠ

97 97
CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM 

DƯỢC BẢO LONG
BỘT ĂN DẶM HUMABABY GÀ HẦM CÀ RỐT

98 98
CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM 

DƯỢC BẢO LONG
BỘT ĂN DẶM HUMABABY NƯỚC DÙNG DASHI

99 99
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 1 - 15 TUỔI ANTIMILK CANXI CARE BONE 

IQ

100 100
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA ASIA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 1 - 16 TUỔI ANTIMILK PEDIA GROWIQ
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101 101
CÔNG TY TNHH DƯỢC 

NUTRIPLUS

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC NAN A2 

BABY GOLD 1

102 102
CÔNG TY TNHH DƯỢC 

NUTRIPLUS

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC NAN A2 IQ 

& GROW 4

103 103
CÔNG TY TNHH DƯỢC 

NUTRIPLUS

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC NAN A2 

WEIGHT GAIN

104 104
CÔNG TY TNHH DƯỢC 

NUTRIPLUS

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC NAN A2 

PEDIA 3

105 105
CÔNG TY TNHH DƯỢC 

NUTRIPLUS

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC NAN A2 

BABY KID 2

106 106

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT S.A.C 

PHARMA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0 - 12 THÁNG TUỔI TUNILAC COLOSTRUM 

0⁺
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107 107

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT S.A.C 

PHARMA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 1 - 10 TUỔI TUNILAC COLOSTRUM 1⁺

108 108

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT S.A.C 

PHARMA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 1 - 15 TUỔI TUNILAC GROW IQ

109 109

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT S.A.C 

PHARMA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 6 - 36 THÁNG TUỔI KID GOLD 2⁺

110 110

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT S.A.C 

PHARMA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 1 - 10 TUỔI TUNILAC GAIN

111 111

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT S.A.C 

PHARMA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0 - 12 THÁNG TUỔI TUNILAC BABY

112 112

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT S.A.C 

PHARMA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 1 - 12 TUỔI TUNILAC PEDIA
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113 113
CÔNG TY TNHH MĂMMY VIỆT 

NAM
BỘT ĂN DẶM SƯỜN HEO CÀ RỐT BÔNG CẢI XANH

114 114
CÔNG TY TNHH MĂMMY VIỆT 

NAM
BỘT ĂN DẶM THỊT BÒ BÍ ĐỎ PHÔ MAI

115 115
CÔNG TY TNHH MĂMMY VIỆT 

NAM
BỘT ĂN DẶM SỮA BẮP NON

116 116
CÔNG TY TNHH MĂMMY VIỆT 

NAM
BỘT ĂN DẶM GÀ HẦM CÀ RỐT

117 117
CÔNG TY TNHH MĂMMY VIỆT 

NAM
BỘT ĂN DẶM GẠO SỮA YẾN MẠCH

118 118
CÔNG TY TNHH MĂMMY VIỆT 

NAM

BỘT ĂN DẶM TRÁI CÂY MÙA HÈ (SỮA CHUỐI 

ĐÀO)
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119 119
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI MI NA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0-12 THÁNG TUỔI OPTIMUN KID

120 120
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI MI NA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 1- 15 TUỔI PEDIA GOLD

121 121 CÔNG TY TNHH HALOFA
BỘT DINH DƯỠNG SỮA HẠT ECONUT - VỊ 

NGUYÊN BẢN

122 122 CÔNG TY CỔ PHẦN OLIVER
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC NAN COLOS 

0+

123 123 CÔNG TY CỔ PHẦN OLIVER
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC NAN COLOS 

1+

124 124
CÔNG TY TNHH SX - TMDV MT 

FOODS

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC PLUS α⁺ 

GOLD 2 CHO TRẺ TỪ 1 - 10 TUỔI
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125 125
CÔNG TY TNHH SX - TMDV MT 

FOODS

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC PLUS α⁺ 

GOLD 1 CHO TRẺ TỪ 0 - 12 THÁNG TUỔI

126 126 CÔNG TY TNHH BH NUTRITION

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 THÁNG 

TUỔI TRỞ LÊN JAPA MILK PLUS

127 127
CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM 

DƯỢC BẢO LONG
BỘT ĂN DẶM HUMABABY SỮA BẮP NON

128 128
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM TM HK MILK GROUP
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

129 129
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 

THÁNG TUỔI MASTER SURE OPTISURE 2

130 130

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT S.A.C 

PHARMA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0 - 12 THÁNG TUỔI GROW A+ PLUS BABY
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131 131

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT S.A.C 

PHARMA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 6 - 36 THÁNG TUỔI GROW A+ PLUS KIDS

132 132

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT S.A.C 

PHARMA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 1 - 10 TUỔI GROW A+ PLUS PEDIA

133 133

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT S.A.C 

PHARMA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 1 - 15 TUỔI GROW A+ PLUS GROW IQ

134 134

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT S.A.C 

PHARMA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 1 TUỔI TRỞ LÊN GROW A+ PLUS WEIGHT 

GAIN

135 135

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT S.A.C 

PHARMA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0 - 12 THÁNG TUỔI BIOTAR INFANT

136 136

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT S.A.C 

PHARMA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 1 - 10 TUỔI BIOTAR PEDIA GOLD
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137 137

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT S.A.C 

PHARMA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 1 - 15 TUỔI COLOS K2+D3 GROW

138 138

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT S.A.C 

PHARMA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 1 - 10 TUỔI COLOS K2+D3 PEDIA

139 139
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

WANA FOOD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC  CHO TRẺ 

TỪ 0 - 12 THÁNG TUỔI GOLD 100 COLOS igg 24H 

INFANT

140 140
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM VIỆT Ý

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC  CHO TRẺ 

TỪ 6-36 THÁNG TUỔI BABY GOLD

141 141
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0-12 THÁNG TUỔI FAMICARE OPTIMUM 

KID

142 142
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0-12 THÁNG TUỔI MASTER SURE 

OPTISURE 1
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143 143

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT S.A.C 

PHARMA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 1 - 10 TUỔI COLOSMILL PEDIA GOLD

144 144
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ FD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DÀNH CHO TRẺ NHỎ 0 - 

12 THÁNG TUỔI FD FOR BABY NUTRISH PLUS

145 145
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÀNH CHO 

TRẺ TỪ 0-12 THÁNG TUỔI MASTER GOLD BABY 

CARE 1

146 146
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

MILK

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC 

ĐÍCH ĂN BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6-36 THÁNG 

TUỔI MASTER GOLD OPTI KIDS 2

147 147
CÔNG TY TNHH DƯỢC THIÊN ÂN 

PHARMA

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0-12 THÁNG TUỔI RIO GOLD KIDS GOLD
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